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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên Chủ dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH FOUR LEAF; 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3+4, Nhà số 2, Thôn Hữu Từ, Xã Hữu Hoà, Huyện 

Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

- Người đại diện theo pháp luật:  

+ Họ và tên: Ông Kishi Shuhei;                 Chức vụ: Giám đốc. 

+ Quốc tịch: Nhật bản 

+ Số giấy tờ chứng thực cá nhân: TZ2179611 

+ Ngày cấp: 07/03/2023     

+ Nơi cấp: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 

- Điện thoại: 02437246499 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Số 0106788020 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/03/2015, đăng 

ký thay đổi lần thứ 10 ngày 17/03/2023. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY THỰC PHẨM FOUR LEAF-GALE CỦA CÔNG 

TY TNHH FOUR LEAF TẠI CCN XÀ CẦU. 

(Sau đây gọi tắt là “Dự án”). 

- Địa điểm thực hiện của dự án đầu tư: CCN Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng 

Hòa, thành phố Hà Nội. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực thực phẩm, có tổng vốn đầu tư của Dự án là 

29.046.920.850 đồng (Hai mươi chín tỷ không trăm bốn mươi sáu triệu chín trăm hai 

mươi nghìn tám trăm năm mươi đồng) – Dự án đầu tư nhóm C. 

- Căn cứ theo khoản 1, điều 39 và căn cứ theo khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020, Dự án thuộc thẩm quyền cấp phép 

môi trường của Dự án là UBND huyện Ứng Hòa. 

- Cấu trúc và nội dung của báo cáo được thực hiện theo phụ lục IX/ Phụ lục Nghị 

định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 – Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

của dự án đầu tư nhóm III. 
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1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của Dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

* Mục tiêu của dự án                           

  Sản xuất cơm hộp đáp ứng nhu cầu thị trường cung ứng quốc nội và hướng đến thị 

trường toàn cầu. 

* Quy mô công suất của dự án 

- Sản phẩm đầu ra của dự án: cơm hộp các loại 

- Tổng công suất sản xuất của dự án là: 650 tấn sản phẩm/năm. 

* Quy mô diện tích của Dự án:  

Diện tích sử dụng đất của Dự án là 1.347,35 m2, căn cứ theo Hợp đồng cho thuê đất 

để xây Dự án “Nhà máy thực phẩm Four Leaf-Gale của Công ty TNHH Four Leaf tại 

CCN Xà Cầu” tại CCN Xà Cầu số 18/2024/HĐTĐ/HT-FL ngày 14/08/2024. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 

(1). Quy trình sản xuất  

Quy trình sản xuất của Dự án được thể hiện dưới sơ đồ sau: 
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- Khu sơ chế nguyên liệu (Tầng 1) 

Chế biến thịt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1 Quy trình sản xuất khu sơ chế nguyên liệu (Tầng 1) 

- Khu sản xuất cơm hộp (Tầng 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2Quy trình sản xuất khu sản xuất cơm hộp (tầng 2) 

Giã đông 

Gia công thịt 

Đóng gói thịt 

Cấp đông hoặc cấp 

mát lại sản phẩm 

Chuẩn bị nguyên liệu (Rau củ, thịt, cá) 

Làm sạch 

Sơ chế 

Nước thải Nước thải 

Chất thải rắn 

Đưa lên tầng 2 chế biến 

Rau củ Thịt 

Gạo 

Hơi  

Vận chuyển ra 

khu xuất hàng 

Làm sạch gạo Nước thải 

Nấu 

Nước 

Hơi nước Nước 

Chuẩn bị nguyên vật liệu (Gạo, thịt và rau củ đã qua sơ chế) 

Chế biến 

 (Xử lý nhiệt) 
Nhiệt 

Thịt và rau củ 

(đã qua sơ chế) 

Đóng gói bằng 

hộp giữ nhiệt 
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Thuyết minh quy trình:  

Quy trình sản xuất cơm hộp được thực hiện trên hai tầng riêng biệt, mỗi tầng đảm 

nhiệm các công đoạn khác nhau trong quy trình sản xuất. Tại tầng 1, khu vực sơ chế 

nguyên liệu được chia thành hai phần chính: khu sơ chế thịt cá và khu sơ chế rau củ quả. 

Đối với thịt cá, quy trình bắt đầu từ việc di chuyển nguyên liệu từ kho đông sang kho mát 

để giã đông. Sau khi giã đông, nguyên liệu được đưa qua các công đoạn gia công bằng hệ 

thống máy móc chuyên dụng như máy thái, máy cắt để tạo hình sản phẩm, máy trộn để 

trộn đều gia vị, máy nghiền để chế biến các loại chả, và máy massage để làm mềm thịt. 

Nguyên liệu sau khi gia công sẽ được đóng gói và cấp đông hoặc cấp mát tùy theo yêu 

cầu, sau đó vận chuyển lên tầng 2 để tiếp tục chế biến. Song song với quy trình sơ chế thịt 

cá, các loại rau củ quả và nguyên liệu khác cũng được làm sạch và sơ chế tại khu vực 

riêng trước khi chuyển lên tầng 2. 

Tại tầng 2, quy trình sản xuất được chia thành ba công đoạn chính. Đầu tiên là công 

đoạn nấu cơm, trong đó gạo được làm sạch bằng máy vo gạo công nghiệp để loại bỏ bụi 

bẩn và tạp chất thông qua hệ thống nước, sau đó được nấu chín trong hệ thống nồi công 

nghiệp. Tiếp theo là công đoạn chế biến thực phẩm, nơi các nguyên liệu thịt cá, rau củ 

quả, mì và các nguyên liệu khác được chế biến chín bằng các phương pháp như xào, chiên, 

hấp, nướng. Cuối cùng là công đoạn đóng gói, trong đó cơm và thức ăn chín được đóng 

vào các hộp giữ nhiệt, sau đó được đóng gói bao bì và chuyển ra khu vực xuất hàng. Toàn 

bộ quy trình được thực hiện theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất 

lượng sản phẩm từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Công suất dự kiến của dự án là 650 tấn sản phẩm/năm.: 

Bảng 1. 1.Sản phẩm của dự án đầu tư 

STT Sản phẩm Đơn vị  

1 Chế biến cơm hộp Tấn sp/ năm 650 

(Nguồn: Thống kê của Công ty TNHH Four Leaf) 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Giai đoạn xây dựng dự án 

a) Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án 

* Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu xây dựng: 

Dự kiến các loại nguyên vật liệu chính phục vụ thi công các hạng mục công trình 

của dự án được liệt kê trong bảng sau: 
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Bảng 1. 2. Nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình thi công, lắp đặt của dự án 

STT Tên nguyên vật liệu  
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Hệ số quy 

đổi 

Khối lượng 

(tấn) 

1 Cát vàng m3 440 1,4 tấn/m3 616,0 

2 Gạch chỉ viên 50 2,6kg/viên 0,13 

3 Đá 1x2 m3 220 1,56 tấn/m3 343,2 

4 Xi măng Tấn 180 - 180,0 

5 Sắt, thép Tấn 900 - 900,0 

6 Cát đen m3 170 1,2 tấn/m3 204,0 

7 Bê tông thương phẩm m3 250 2,4 tấn/m3 600,0 

8 Tấm panel cách nhiệt m2 9,3 12,1 kg/m2 0,11 

9 
Gạch Ceramic chống trơn 

kích thước 300x300 
viên 

1972 

22kg /11 

viên 
3,9 

10 
Gạch Ceramic kích thước 

600x600 
viên 

9,1 
33kg/4 viên 0,08 

11 Gạch men kính 300x600 Viên 1516 21kg/6 viên 5,3 

12 Tấm thạch cao 1,2 x 2,44m Tấm 5,2 15 kg/tấm 0,08 

13 Nhôm kính m2 200 5,4 kg/m2 1,1 

14 Phụ gia làm cứng mặt nền Kg 42,8 - 42,8 

15 Epoxy Kg 24 - 24,0 

16 Tôn dày 0,42 Kg 4,0 - 4,0 

17 Que hàn Que 3,9 25que/kg 0,10 

Tổng 2.924,8 

 (Nguồn: Dự toán của dự án do Chủ dự án cung cấp) 

Lượng nguyên vật liệu trên chỉ mang tính chất tương đối, Chủ dự án sẽ điều chỉnh 

cho phù hợp để công trình phục vụ cho hoạt động của dự án đạt hiệu quả cao nhất. Các 

đơn vị cung cấp nguyên, vật liệu xây dựng cho Dự án chủ yếu là các đại lý nội tỉnh theo 

hình thức bàn giao tại chân công trình. 

b) Nhu cầu sử dụng phương tiện, thiết bị, máy móc giai đoạn thi công 

Căn cứ tổng hợp hao phí máy thi công trong tổng dự toán công trình, tính toán tổng 

nhiên liệu và hóa chất phục vụ thi công dự án như sau: 
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Bảng 1. 3.Danh mục thiết bị, máy móc thi công chính và nhiên liệu sử dụng phục 

vụ thi công dự án 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 

Công 

suất 

Số 

lượng 

Loại 

nhiên 

liệu 

Định mức 

tiêu hao 

nhiên liệu (lít 

diesel/ca)  

Tổng lượng 

xăng, dầu tiêu 

hao (lít/h) 

1 
Máy đầm bê 

tông, đầm bàn  
1kW 2 Điện - - 

2 Máy cắt bê tông  7,5 kW 1 Điện - - 

3 Máy cắt gạch đá 1,7 kW 1 Điện - - 

4 
Máy cắt uốn 

thép 
5 kW 1 Điện - - 

5 
Máy đào một 

gầu, bánh xích 
0,4 m3 2 Diezel 83 247,86 

6 
Máy đầm bê 

tông, đầm dùi  
1,5 kW 2 Điện - - 

7 Máy đất cầm tay 70 kg 1 Điện - - 

8 
Biến thế hàn 

xoay chiều 

14 kW – 

15 kW 
2 Điện - - 

9 Máy hàn nhiệt 1,5 kW 2 Điện - - 

10 
Máy khoan bê 

tông cầm tay 
0,62 kW 2 Điện - - 

11 
Máy lu bánh 

thép tự hành 

8,5T – 

9T 
1 Diezel 26 65,06 

12 
Cẩu trục bánh 

xích 
40 tấn 2 Điện - - 

13 Máy mài 1 kW 1 Điện - - 

14 
Máy trộn bê 

tông 
250 lít 2 Điện - - 

15 
Máy hàn điện 

động cơ diezel 
10,2 CV 2 Điện - - 

16 
Máy rải bê tông 

nhựa 
11,12CV 2 Diezel 73 165,3 

17 Máy san, ủi  108 CV 2 Diezel 39 - 

18 Máy khoan 145 CV 4 Điện - - 

19 Máy bơm nước 10 CV 2 Điện - - 

20 Ôtô tự đổ 10T 3 Diezel 46 105,75 

 Tổng    554  
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Các phương tiện thi công có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam; 100% 

các máy móc phương tiện sử dụng là máy móc còn mới khoảng 80-90% được sản xuất từ 

năm 2017-2021. Máy móc phục vụ thi công dự án đảm bảo đúng quy định về thời gian 

đăng kiểm. 

c) Nguồn cung cấp điện, nước trong giai đoạn thi công 

* Nhu cầu sử dụng điện: Nguồn điện sử dụng cho hoạt động thi công xây dựng dự 

án được lấy từ Cụm công nghiệp Xà Cầu.  

* Nhu cầu sử dụng nước: 

Nguồn nước cấp: được lấy từ nguồn nước sạch của thành phố Hà Nội do Công ty 

cổ phần Hà Thành - BQP cung cấp. 

Mục đích sử dụng: Nước chủ yếu phục vụ cho mục đích sinh hoạt của các Công 

nhân làm trên công trường, nước rửa máy móc, thiết bị, dụng cụ, rửa bánh xe. 

- Nước cấp cho sinh hoạt: Quá trình thi công dự án dự kiến sử dụng khoảng 30 cán 

bộ, công nhân sử dụng được ưu tiên từ nguồn nhân lực địa phương, không ở lại công 

trường, không tổ chức hoạt động nấu ăn, lượng nước cấp phục vụ tính toán được áp dụng 

định mức cấp nước sinh hoạt tại TCVN 13606:2023: Cấp nước-mạng lưới đường ống và 

công trình yêu cầu thiết kế: 30 x 45 = 1.350 lít/ngày = 1,35 m3/ngày. 

- Nước cấp thi công: Quá trình thi công xây dựng trên công trường có sử dụng 

nước cho các hoạt động xây lắp như trộn bê tông, trộn vữa, rửa đá, tưới gạch, bảo dưỡng 

bê tông tại chỗ, rửa máy móc, thiết bị thi công... Ước tính tổng lượng nhu cầu cầu sử dụng 

nước do hoạt động thi công ước tính khoảng 2 m3/ngày đêm. 

- Nước cấp cho quá trình rửa xe: Trong thời gian thi công xây dựng, các xe vận 

chuyển đất cát, nguyên vật liệu trước khi đi ra khu dự án đều được phun rửa lốp xe. Hầu 

hết các chất ô nhiễm trong nước thải loại này chỉ bao gồm: bùn đất, cát, cặn bẩn,… Do 

chỉ phun rửa lốp xe nên nước thải ít chứa dầu mỡ và các chất ô nhiễm khác. Tổng khối 

lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công, lắp đặt tại dự án là 2.924,8 tấn. Mỗi xe chở vật 

liệu xây dựng có trọng tải 10 tấn, số chuyến xe vận chuyển VLXD là 2.924,8/10 = 292,48 

chuyến xe. Dự kiến thời gian vận chuyển nguyên vật liệu thi công xây dựng khoảng 90 

ngày. Số chuyến xe thực hiện trung bình trong một ngày là 292,48 chuyến xe/90 ngày ≈ 

3 chuyến xe/ngày. Căn cứ theo mục 3.4 của TCVN 4513: 1988- cấp nước bên trong – tiêu 

chuẩn thiết kế, lượng nước rửa xe được chọn là 200 lít/xe (áp dụng Cho 1 xe lớn), như 

vậy tổng lượng nước cấp tính cho hoạt động rửa xe là 200 × 3 xe/ngày) = 600 lít/ngày = 

0,6 m3/ngày. 

1.4.2. Giai đoạn vận hành dự án 

(1). Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất 

 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu trong quá trình sản xuất như sau: 
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Bảng 1. 4.Nhu cầu về nguyên liệu sản xuất 

STT Nguyên liệu Đơn vị Khối lượng sử dụng 

1 Thịt các loại Tấn/ năm 144 

2 Cá các loại Tấn/ năm 84 

3 Rau củ quả các loại Tấn/ năm 80 

4 Dầu ăn các loại Lít/ năm 1800 

5 Gạo Tấn/ năm 300 

6 Mì các loại Tấn/ năm 20 

7 Bánh mì các loại Tấn/ năm 4 

8 
Túi nilon, bao bì carton, túi thiếc.. đóng 

gói sản phẩm 
Tấn/năm 30 

(Nguồn: Thống kê của Công ty TNHH Four Leaf) 

(2). Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Bảng 1. 5. Nhu cầu về nhiên liệu 

STT Nhiên liệu Đơn vị Khối lượng sử dụng 

1 
Dầu diesel chạy máy phát điện dự 

phòng khi cần 
Lít/ năm 20 

(Nguồn: Thống kê của Công ty TNHH Four Leaf) 

(3) Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất của dự án 

Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị của dự án trong năm sản xuất ổn định như sau 

Bảng 1. 6.Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị 

TT Thiết bị 
Số 

lượng 
Công suất Xuất xứ 

Tần suất bảo trì, 

bảo dưỡng/kiểm 

định, hiệu chuẩn 

I Máy móc sản xuất 

1 Máy thái 1 750W Trung Quốc 3 tháng 

2 Máy thái nhanh 1 5,26 KW Nhật Bản 3 tháng 

3 
Máy xay 2 3,7 KW 

Trung Quốc/ 

Nhật Bản 
3 tháng 

4 
Máy cưa xương 2 2.2 W 

Trung Quốc/ 

Nhật Bản 
3 tháng 

5 Máy trộn 2 7,5 KW Trung Quốc 3 tháng 
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TT Thiết bị 
Số 

lượng 
Công suất Xuất xứ 

Tần suất bảo trì, 

bảo dưỡng/kiểm 

định, hiệu chuẩn 

6 Máy hút chân không 2 110 W Trung Quốc 3 tháng 

7 Kho đông 1 1000 m3 Trung Quốc 3 tháng 

8 Kho mát 1 1000 m3 Trung Quốc 3 tháng 

9 Kho đông nhanh 1 1000 m3 Trung Quốc 3 tháng 

10 Máy đóng gói cơm 1 1,2 KW Nhật bản 3 tháng 

II Máy móc văn phòng 

1 Máy vi tính đến bàn 08 - Việt Nam - 

2 Máy Photocopyy 02 - Việt Nam - 

3 Máy in 02 - Việt Nam - 

(Nguồn: Thống kê của Công ty TNHH Four Leaf) 

(4). Nhu cầu sử dụng điện, nước 

a. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cấp nước: Nước được lấy từ nguồn nước sạch của thành phố Hà Nội do Công 

ty cổ phần Hà Thành - BQP cung cấp. 

 Tính toán nhu cầu sử dụng nước tại Dự án  

- Nhu cầu cấp nước sinh hoạt: 

Theo tiêu chuẩn TCVN 13606:2023 cấp nước – Mạng lưới, đường ống và công trình 

yêu cầu thiết kế, nhu cầu sử dụng nước cho lao động là 70 lít/người/ca (bao gồm cả nước 

ăn uống). Khi đó, lượng nước sử dụng cho sinh hoạt của cán bộ công nhân viên được tính 

theo công thức sau: 

Q = (qxN)/1000 (m3/ngày.đêm) 

Trong đó: 

 Q: Tiêu chuẩn dùng nước nên Q: 70 lít/người/ca 

 N: Số lượng cán bộ công nhân viên hiện tại là 50 người (mỗi người làm việc 01 

ca/ngày). 

 Lượng nước cấp sinh hoạt sử dụng hàng ngày trong giai đoạn hiện tại như sau: 

50 người x 70 lít/người/ca x 1 ca = 3.500 lít/ngày đêm = 3,5 m3/ngày.đêm. 

- Nhu cầu cấp cho làm sạch nguyên vật liệu:  
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+ Trong quá trình sơ chế nguyên vật liệu, Dự án bố trí máy vo gạo cho công đoạn 

làm sạch gạo. Nhu cầu cấp nước cho công đoạn này khoảng 3,36 m3/ngày. 

Trung bình khi làm sạch hoàn toàn một kg gạo cần đến 3,5 lít. Với lượng gạo tối đa 

một ngày nhà máy sử dụng để chế biến là 960kg gạo/ngày khi đó lượng nước thải từ công 

đoạn làm sạch gạo tương ứng:  

Q= 3,5 x 960 = 3360 (lít/ngày) = 3,36 (m3/ngày) 

+ Trong quá trình sơ chế nguyên vật liệu, cụ thể là rửa sạch rau củ. Tại công đoạn 

này dự án sẽ sử dụng sức người rửa thủ công 

Trung bình khi làm sạch một kg rau củ cần 17 lít để loại bỏ hoàn toàn đất, cát trên 

rau củ. Với lượng rau củ tối đa một ngày là 256 kg/ngày khi đó lượng nước sạch được sử 

dụng từ công đoạn này tương ứng 

Q= 17 x 256 = 4.352 (lít/ngày) = 4,35 (m3/ngày) 

- Nhu cầu cấp cho nấu chín cơm:  

Trong quá trình sản xuất, Dự án hệ thống nồi cơm công nghiệp cho công đoạn nấu 

chín cơm. Nhu cầu cấp nước cho hệ thống nồi cơm công nghiệp khoảng 1 m3/ngày. 

- Nhu cầu cấp cho làm vệ sinh máy móc, thiết bị sản xuất: 

Tổng lượng nước sử dụng cho vệ sinh máy móc, thiết bị sản xuất trong ngày khoảng 

4 m3/ngày. 

- Nhu cầu cấp cho giã đông thịt: 

Tổng lượng nước sử dụng cho công đoạn giã đông thịt cá khoảng 1 m3/ngày 

Như vậy, tổng nhu cầu sử dụng nước trung bình là 17,21 m3/ngày.đêm. 

* Nhu cầu sử dụng nước cho PCCC 

Lượng nước cần để dự trữ chữa cháy phải tính toán căn cứ vào lượng nước chữa 

cháy lớn nhất trong 3h đối với 1 đám cháy. Dự án có diện tích là 1.347,35 m2 = 0,135 ha 

< 150 ha nên theo TCVN 2622:1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – 

Yêu cầu thiết kế, thì nhu cầu sử dụng nước tính cho 1 đám cháy với lưu lượng 10 (l/s) 

trong 3h. Nhu cầu nước chữa cháy là: 

Wcc13h = 0,01 x 60 x 60 x 3 = 108 (m3) 

Nguồn cấp nước chữa cháy được lấy từ các bể chứa có dung tích 258 m3 của Dự án. 

Bể chứa nước dùng chung cho cả hoạt động sản xuất 

 

Bảng 1. 7.Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của Dự án 
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STT Hạng mục 
Lượng nước tiêu thụ 

(m3/ngày) 

Ghi chú 

I Nước cấp sinh hoạt 3,5  

1 Nước cấp sinh hoạt 3,5 TCVN 13606:2023 

II Nước cấp sản xuất 13,71  

1 
Nước cấp cho làm sạch nguyên 

vật liệu 

  

 Làm sạch gạo 3,36  

 Làm sạch rau củ 4,35  

2 Nước cấp cho nấu chín cơm 1  

3 Nước cấp cho giã đông thịt cá 1  

4 
Nước cấp cho làm vệ sinh máy 

móc, thiết bị sản xuất 
4 

 

III 
Nước cấp cho hoạt động 

công cộng 

0,85  

1 Nước rửa đường  0,05 Mục 2.10.2 QCVN 

01:2021/BXD 
2 Nước tưới cây 0,8 

 Tổng lượng nước I + II + III 18,06  

IV Nước cấp cho PCCC 108 TCVN 2622:1995 

 

b. Nhu cầu sử dụng điện năng 

- Nguồn cấp điện: Nguồn cung cấp điện cho Dự án được lấy từ Cụm công nghiệp. 

Lượng điện cấp cho Dự án đang được dùng cho nhu cầu sinh hoạt và các hoạt động sản 

xuất tại Dự án. 

- Nhu cầu sử dụng điện: Nhu cầu sử dụng điện của dự án khi đi vào hoạt động ổn 

định ước tính khoảng 10.000 kWh/năm. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

1.5.1. Căn cứ pháp lý của dự án đầu tư 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Số 0106788020 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/03/2015, đăng 

ký thay đổi lần thứ 10 ngày 17/03/2023. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Nhà máy thực phẩm Four Leaf-Gale” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Four Leaf 12 

- Hợp đồng cho thuê đất để xây Dự án “Nhà máy thực phẩm Four Leaf-Gale của Công ty 

TNHH Four Leaf tại CCN Xà Cầu” số 18/2024/HĐTĐ/HT-FL ngày 14/08/2024 với diện tích 

1.347,35m2. 

- Biên bản thỏa thuận đấu nối thoát nước thải số 14/2025/BBTT-CN ngày 20 tháng 

02 năm 2025 

- Biên bản thỏa thuận đấu nối cấp nước số 13/2025/BBTT-CN ngày 20 tháng 02 

năm 2025 

- Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc Phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp Xà Cầu - giai đoạn 2" Địa điểm: xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố 

Hà Nội 

1.5.2. Vị trí địa lý của dự án đầu tư 

- Dự án “ Nhà máy thực phẩm Four Leaf-Gale của Công ty TNHH Four Leaf tại CCN Xà 

Cầu”, có diện tích khoảng 1.347,35 m2 được đầu tư xây dựng tại Lô CN-13.02, cụm công 

nghiệp Xà Cầu. Vị trí tiếp giáp của khu đất thực hiện Dự án như sau: 

+ Phía Tây, Nam, Bắc giáp đất trống 

+ Phía Đông giáp đường nội bộ trong CCN. 

- Ranh giới dự án được giới hạn bởi các mốc toạ độ cụ thể như sau: 

Bảng 1. 8.Toạ độ mốc giới của Dự án 

STT Tên mốc 

Hệ tọa độ VN2000,   

Kinh tuyến trục 105o00', múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

1 M1 2299324,5 580217,6 

2 M2 2299320,0 580239,5 

3 M3 2299261,2 580227,6 

4 M4 2299265,7 580205,5 

Nguồn: Theo biên bản bàn giao mốc giới số 22/2024/BBBGMG. 
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Hình 1. 3.Vị trí của Dự án 

* Các đối tượng xung quanh Dự án 

- Dự án cách khu dân cư thôn Xà Kiều về phía Đông Nam khoảng 360m. 

- Cách Mương nội đồng về phía Tây khoảng 8m. 

- Cách khu dân cư thôn Xà Kiều phía Đông Nam khoảng 540m. 

1.5.3. Quy mô các hạng mục công trình chính của Dự án 

Bảng 1. 9. Bảng tổng hợp các hạng mục công trình của Dự án 

TT Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 

Số 

tầng 

Diện tích 

sàn (m2) 

Ghi chú 

I Các hạng mục công trình chính  

1 Nhà xưởng sản xuất 921 2 1.842  

II Các hạng mục công trình phụ trợ  

1 Nhà bảo vệ + phòng bơm 21,9 1 21,9  

2 
Bể chứa nước sinh hoạt + 

Bể chứa nước PCCC 
85,95 - - 

Bể ngầm 

3 Khu để để Gas 4,25 - 4,25  

4 Máy phát điện 1,75 - 1,75  
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TT Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 

Số 

tầng 

Diện tích 

sàn (m2) 

Ghi chú 

5 Sân đường nội bộ 129,58 - -  

6 Cây xanh 253,87 - -  

III Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường  

1 
Khu chứa chất thái rắn 

thông thường 
5 - - 

Đặt trong nhà 

xưởng sản xuất 

2 Khu chứa chất thải nguy hại 3 - - 
Đặt trong nhà 

xưởng sản xuất 

3 
Hệ thống xử lý nước thải 

công suất 18m3/ngày.đêm 
15 - 15 

 

Tổng (không tính diện tích nhà 

kho chất thải nằm trong nhà 

xưởng sản xuất) 

1.347,35 -  

 

A. Các hạng mục công trình chính 

(1). Nhà xưởng sản xuất 

- Diện tích xây dựng thực tế: 921 m2; Chiều cao: 2 tầng; Diện tích sàn: 1.842 m2. 

- Bao gồm phân khu chức năng:  

+ Tầng 1: Khu văn phòng điều hành, Khu vực nhập hàng, Khu vực kho ( kho thường, 

kho đông, kho mát), khu vực chế biến, khu vực xử lý nhiệt, khu vực đóng gói, khu vực 

lưu trữ đông, khu vực xuất hàng. 

+ Tầng 2: Khu văn phòng điều hành, khu vực kho chứa, khu vực nấu cơm, khu vực 

nấu món ăn, khu vực làm bánh, khu vực chế biến hoa quả, khu vực rửa ướt, khu vực đóng 

gói cấp 1, khu vực hoàn thiện, đóng bao bì ngoài. Khu vực in ấn. 

- Kết cấu:  

Sử dụng hệ kết cấu khung liên hợp (cột bê tông cốt thép + kèo thép + sàn deck) và 

hệ thống giằng mái, giằng cột tăng độ ổn định không gian nhà, xà đỡ mái lợp tấm sandwich 

panel. 

+ Mái dùng tấm panel có lớp cách nhiệt. 

+ Tường bao che bên ngoài xây tường gạch. 

+ Hệ thống vách ngăn trong cơ sở dùng tấm sandwich panel và tấm sandwich panel 
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chống cháy. 

+ Nền cơ sở sử dụng epoxy ESD; nền hành lang + văn phòng lát gạch granite. 

+ Khu vệ sinh xây tường gạch, tường ốp gạch ceramic, nền lát gạch chống trơn. 

+ Trần sandwich panel EPS. 

+ Khu văn phòng dùng trần thả thạch cao 600x600, khung xương vĩnh tường. 

+ Cửa đi và cửa sổ dùng cửa nhựa lõi thép, cửa khung nhôm và cửa khung thép. 

B. Các hạng mục công trình phụ trợ 

(1). Nhà bảo vệ + phòng bơm 

- Diện tích xây dựng 21,9 m2; Chiều cao: 1 tầng; Diện tích sàn: 21,9 m2 

- Kết cấu:  

+ Kết cấu bê tông, xây tường gạch, mái lợp tôn. 

+ Cửa đi và cửa sổ dùng cửa nhựa lõi thép, cửa khung nhôm và cửa khung thép. 

(2). Bể chứa nước PCCC +Bể chứa nước sinh hoạt 

- Diện tích xây dựng: 85,95 m2 

- Kết cấu: Kết cấu bể bằng BTCT. 

- Chức năng: Chứa nước dự phòng sự cố cháy nổ tại Nhà máy. 

(3). Máy phát điện 

- Diện tích xây dựng: 1,75 m2 

- Kết cấu: 

+ Kết cấu bê tông, xây tường gạch, không lợp mái. 

+ Cửa đi và cửa sổ dùng cửa nhựa lõi thép, cửa khung nhôm và cửa khung thép 

(4) Khu để gas 

- Diện tích xây dựng: 4,25 m2 

- Kết cấu: Quây lưới thép mắt cáo, lợp tôn 

C. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

(1). Khu chứa chất thái rắn thông thường (Đặt trong nhà xưởng sản xuất) 

- Diện tích xây dựng: 5 m2. 

- Kết cấu:  

+ Sàn bê tông, khung dựng bằng vì kèo thép, mái lợp tôn. 
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+ Cửa đi và cửa sổ dùng cửa nhựa lõi thép, cửa khung nhôm và cửa khung thép. 

(2). Khu chứa chất thải nguy hại (Đặt trong nhà xưởng sản xuất) 

- Diện tích xây dựng: 3m2. 

- Kết cấu: Có tường bao quanh, có mái che bằng tôn, nền bê tông, có gắn biển dấu 

hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo quy định. 

(3). Hệ thống xử lý nước thải công suất 18m3/ngày.đêm 

- Diện tích xây dựng: 15m2 

- Kết cấu:  

+ Bể gom ngầm được xây dựng bằng BTCT. 

+ Bể xử lý nổi bằng hợp khối bằng composite 

1.5.4. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư là 29.046.920.850 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín 

tỷ không trăm bốn mươi sáu triệu chín trăm hai mươi nghìn tám trăm năm mươi đồng). 

1.5.5. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư 

a. Lao động 

Do máy móc hầu hết được tự động hóa nếu nhu cầu sử dụng lao động làm việc hiện 

tại là 50 người. 

Tất cả lao động làm việc tại Dự án được tuyển chọn và thuê phù hợp với luật lao 

động của Việt Nam và các quy định có liên quan.  

Nguồn cung cấp lao động: Nguồn lao động chủ yếu tại địa phương. 

b. Cơ cấu tổ chức quản lý của dự án đầu tư 

Tổ chức quản lý và thực hiện tại Dự án được thể hiện qua mô hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 4.Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp 
 

 

* Nguồn nhân lực: 

Tất cả nhân viên của Dự án được tuyển dụng và sử dụng phù hợp với luật pháp và 

Giám đốc 

Bộ phận công nhân 

sản xuất 

Hành chính, kế 

toán 

Bộ phận An toàn, 

kỹ thuật, môi 

trường 
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quy định của Việt Nam đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Tất cả các nhân viên sẽ có cơ hội để phát triển kỹ năng của mình đến mức tối đa. 

Nguyên tắc quản lý của Dự án sẽ được hưởng các chế độ về bảo hiểm, chính sách về ngày 

nghỉ, chế độ giờ làm việc theo đúng Luật lao động của Việt Nam. 

- Tổng số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại Dự án là 50 người. 

- Bộ phận chuyên trách môi trường: 

+ Vận hành hệ thống xử lý nước thải: 01 người, trình độ cao đẳng trở lên. 

+ Vệ sinh môi trường Dự án: 1 người, trình độ phổ thông 

- Lao động địa phương sẽ được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại Dự án. 

- Toàn bộ lao động của Dự án được làm việc trong môi trường tốt, phù hợp với các 

quy định của luật lao động và luật môi trường. Dự án sẽ cố gắng cung cấp những điều 

kiện làm việc tốt nhất, thuận lợi nhất cho người lao động. 

- Doanh nghiệp sẽ tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật về các vấn đề liên 

quan đến lao động và hợp đồng. 

* Chế độ lao động: 

- Dự án thực hiện chế độ lao động theo quy định của luật lao động Việt Nam các 

tiêu chí cơ bản như sau: 

- Số ngày làm việc: 26 ngày/tháng tương đương 312 ngày/năm. 

- Cán bộ quản lý hành chính, kế toán làm việc hành chính. 

- Cán bộ quản lý sản xuất, Công nhân làm việc tại xưởng sản xuất: 1-2 ca/ngày (8 

tiếng/ca), tuy nhiên mỗi người chỉ làm 1 ca/ngày luân phiên nhau làm việc tại Dự án. 

1.5.6 Tiến độ dự án 

Bảng 1. 10 Tiến độ thực hiện dự án 

TT Công việc Tiến độ thực hiện 

1 Hoàn thành thủ tục pháp lý Từ tháng 02/2025 đến tháng 04/2025 

2 Thi công xây dựng Từ tháng 04/2025 đến tháng 10/2025 

3 Vận hành thử nghiệm Từ tháng 11/2025 đến tháng 12/2025 

4 Đưa công trình đi vào vận hành Tháng 01/2026 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

2.1.1. Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi 

trường 

* Với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Theo Quyết định 274/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18/02/2020 về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập quy 

hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì mục tiêu quy 

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia như sau: 

- Về mục tiêu tổng quát và tầm nhìn: phải xác định được các mục tiêu cơ bản, có 

tính chất chủ đạo, xuyên suốt nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên, kiểm soát nguồn ô nhiễm, 

quản lý chất thải, quản lý chất lượng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, 

chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế 

xanh, ít chất thải, cacbon thấp và phát triển bền vững đất nước. 

- Về mục tiêu cụ thể: định lượng được các mục tiêu cụ thể về xác lập vùng bảo vệ 

nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải; thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và 

đa dạng sinh học; hình thành các khu quản lý chất thải rắn, nguy hại tập trung; thiết lập 

mạng lưới quan trắc và cảnh báo về chất lượng môi trường trên phạm vi cả nước cho giai 

đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050. 

- Nhà máy thực phẩm Four Leaf-Gale của Công ty TNHH Four Leaf có địa chỉ tại : 

CCN Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Do đó, Dự án 

không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải nên hoạt động của Dự 

án là phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. 

* Nhà máy thực phẩm Four Leaf-Gale của Công ty TNHH Four Leaf phù hợp với 

quy hoạch của địa phương, cụ thể như sau: 

- Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng chính phủ về Quy 

hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 5517/QĐ-UBND, ngày 20/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đến 

năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. 
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- Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 05/01/2025 của UBND thành phố Hà Nội Về 

việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Ứng Hòa. 

Vì vậy, Nhà máy thực phẩm Four Leaf-Gale của Công ty TNHH Four Leaf là hoàn 

toàn phù hợp với quy hoạch phát triển thành phố Hà Nội nói chung và đáp ứng quy hoạch 

phát triển của huyện Ứng Hòa nói riêng. 

2.1.2. Đối với quy hoạch CCN Xà Cầu 

Dự án được thực hiện tại Lô CN-13.02, Cụm công nghiệp Xà Cầu, xã Quảng Phú 

Cầu, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội, Việt Nam với tổng diện tích đất là 1.347,35 m2 

Theo Quyết định số 4395/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Ủy ban Nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc điều chỉnh quyết định số 383/UBND ngày 17/01/2020 của UNBD 

thành phố Hà Nội V/v thành lập Cum công nghiêp Xà Cầu – Giai đoạn 2, huyên Ứng Hòa, 

thành phá Hà Nội, tính chất quy hoạch CCN là Cụm Công Nghiệp đa ngành thu hút các 

dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, định hướng thu hút đầu tư của 

tỉnh, phù hợp với quy hoạch phát triển cụm công nghiệp và đảm bảo quy định tại Quyết 

định số 1292/QĐ-UBND ngày 14/03/2018 của UBND thành phố Hà Nội quyết định phê 

duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020 có xét đến 

năm 2030. 

Cụm công nghiệp Xà Cầu đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án 

bảo vệ môi trường chi tiết tại Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021 

CCN Xà Cầu là cụm công nghiệp đa ngành, thu hút các ngành nghề như sản xuất phân 

đạm; cơ khí; sản xuất thiết bị phụ trợ ngành xi măng, ô tô; sản xuất sản phẩm may mặc; 

sản xuất vật liệu cao cấp; cảng khô ICD, kho bãi... Do đó, Nhà máy thực phẩm Four Leaf-

Gale của Công ty TNHH Four Leaf phù hợp với danh mục các ngành nghề thu hút đầu tư 

vào CCN Xà Cầu và phù hợp với Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14/03/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp 

thành phố Hà Nội đến năm 2020 có xét đến năm 2030. 

Dự án “ Nhà máy thực phẩm Four Leaf-Gale của Công ty TNHH Four Leaf tại CCN 

Xà Cầu” với quy trình sản xuất đồng bộ và tiên tiến, không gây phát thải ô nhiễm lớn tới 

môi trường phù hợp với định hướng thu hút phát triển công nghiệp sạch của thành phố Hà 

Nội nói chung và CCN Xà Cầu nói riêng. Do vậy việc đầu tư thực hiện dự án là hoàn toàn 

phù hợp với quy hoạch chung của CCN Xà Cầu. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Dự án: “Nhà máy thực phẩm Four Leaf-Gale của Công ty TNHH Four Leaf tại CCN 

Xà Cầu” được xây dựng trên khu đất có diện tích 1.347,35 m2 tại lô CN-13.02, Cụm công 

nghiệp Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội.  
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- Đối với nước thải: Công ty TNHH Four Leaf sẽ xây dựng hệ thống thu gom nước thải về 

trạm xử lý nước thải tập trung công suất 18 m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý sẽ đạt QCTĐHN 

02:2014/BTNMT, cột B, Kq=0,9, Kf= 1,2, đáp ứng tiêu chí đấu nối với chủ CCN Xà Cầu cũng 

như phù hợp với khả năng chịu tải của hệ thống xử lý nước thải của CCN. 

Vì vậy, Dự án hoàn toàn phù hợp đối với khả năng chịu tải của môi trường. 
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CHƯƠNG III. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

Căn cứ theo khoản 10 điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 

Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

thì dự án “Nhà máy thực phẩm Four Leaf-Gale của Công ty TNHH Four Leaf tại CCN 

Xà Cầu” nằm trong CCN Xà Cầu. Do đó dự án không thuộc đối tượng phải đánh giá hiện 

trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án.   
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CHƯƠNG IV. ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

4.1 Đề xuất công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn thi công xây dựng 

4.1.1 Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

4.1.1.2. Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa chảy tràn trên diện tích của dự án phụ thuộc vào lượng mưa trong năm 

khi mưa xuống sẽ kéo theo đất cát, bụi bẩn, lá cây, các chất cặn bã, dầu mỡ rơi vãi…từ 

các sân bãi công trường, đường đi gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. TCVN 7957:2023. 

Theo phương pháp này, lưu lượng nước mưa các đoạn cống được tính theo công thức: 

Q = q × C × F(l/s) 

Trong đó: 

- Q: lưu lượng tính toán của đoạn cống thoát nước đang xét, tính bằng (l/s) 

- C: Hệ số dòng chảy (không thứ nguyên), chọn C = 0,65. 

- F: Diện tích lưu vực (ha), F = 0,135 ha 

- q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha). 

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức: 

q =       (l/s.ha) 

Trong đó:  

- q: Cường độ mưa (l/s.ha). 

- P: Chu kì lặp lại trận mưa tính toán (chu kì tràn cống) tính bằng năm, chọn P = 5 năm. 

- A, C, b, n – Tham số xác định theo điều kiện mưa của thành phố Hà Nội 

A = 5890  C = 0,65 b = 20   n = 0,84 

- t: Thời gian tập trung nước mưa, lấy t = 15 phút. 

Đối với một trận mưa thì cường độ mưa được tính toán như sau: 

q = 5890 x (1+0,65log5)/(15+20)0,84 = 432.27 lit/s.h 

Vậy lưu lượng nước ở khu vực thực hiện Dự án sẽ là 

Q = 432,27 × 0,9 × 0,135 = 52,52 (m3/s). 

Nước mưa chảy tràn phát sinh với lưu lượng khoảng 52,52 m3/s. Thành phần chủ 

yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát,... 

(2). Biện pháp giảm thiểu:  

 

 

 
         

Hình 4. 1 Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của Dự án giai đoạn thi công 
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- Nước mưa chảy tràn tại khu vực thi công được thu gom vào hệ thống mương, rãnh 

xung quanh Dự án chảy về hố lắng kích (1 x 2 x 1,5) m/hố, thể tích 03 m3/hố bố trí dọc 

theo hướng thoát nước trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung; thực hiện che chắn 

và hạn chế vật liệu xây dựng rơi vãi trên công trường. 

- Dọn dẹp mặt bằng công trường sau mỗi ngày thi công; 

- Tập kết nguyên vật liệu đúng nơi quy định; 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức nạo vét hệ thống thoát nước mặt, hố lắng 

nước thải thi công, nước mưa tràn mặt, hệ thống thoát nước chung của khu vực; 

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thi công không để đất cát, gạch đá chất thải xây 

dựng xói lở, rơi vãi vào hệ thống thoát nước; 

- Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến đường thoát nước để 

phòng ngừa xô đất, cát, vật liệu xây dựng vào đường thoát nước thải khi có mưa.  

- Các bãi nguyên vật liệu và phế thải xây dựng được che chắn, chống rửa trôi làm 

tắc hệ thống thoát nước. 

4.1.1.2 Thu gom, thoát nước thải 

(1) Nước thải sinh hoạt 

a. Đánh giá tác động: 

- Nguồn phát sinh: Việc phát sinh công nhân ở khu vực thi công sẽ kéo theo hoạt 

động sinh hoạt hàng ngày của công nhân, sẽ phát sinh ra nước thải sinh hoạt. 

- Thành phần và lưu lượng: Lưu lượng nước thải sinh hoạt của 30 công nhân của 

thi công làm tại Dự án là 1,35 m3/ngày.đêm. (Theo TCVN 13606:2023, khối lượng nước 

sử dụng trung bình ngày cho công nhân là 45 lít/người.ngày. Lượng nước thải sinh hoạt 

được tính bằng 100%  lượng nước sử dụng). 

Nước thải sinh hoạt có chứa nhiều chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các vi sinh vật gây bệnh 

cho người. Nếu không có biện pháp thu gom và xử lý lượng nước thải này, thải ra môi 

trường sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng đất khu vực, đời sống sinh hoạt của người dân 

lân cận Dự án.  

Dự báo tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công 

xây dựng (nếu không xử lý) được thể hiện theo bảng sau: 

Bảng 4. 1 Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm 

(g/người/ 

ngày) (*)(**) 

Giai đoạn thi công, xây dựng Dự án QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột B 
Tải lượng (kg/ngày) 

- 30 người 
Nồng độ (mg/l) 

BOD5 45 ÷  54 1,35 ÷ 1,62 1000 ÷ 1200 50 

COD 72÷ 102 2,16 ÷ 3,06 1600 ÷2266 - 
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Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm 

(g/người/ 

ngày) (*)(**) 

Giai đoạn thi công, xây dựng Dự án QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột B 
Tải lượng (kg/ngày) 

- 30 người 
Nồng độ (mg/l) 

TSS 60 ÷ 65 1,8 ÷ 1,95 1333 ÷ 1444 100 

Photphat 0,8 ÷ 4 0,024 ÷ 0,12 17,77 ÷ 88,88 10 

Amoniac 2,3 ÷ 4,8 0,069 ÷ 0,144 51 ÷ 106 10 

Vi sinh (Đơn vị MPN/100ml) 

Coliform 106÷ 109 3.104÷ 3.107 2,22.107 ÷2.1010 5.000 

Chú thích: (-) Chưa có số liệu nghiên cứu cụ thể                                          

Nguồn: (*) WHO,1993 và  (**) TCVN 51-1984: Thoát nước - mạng lưới bên ngoài 

và tiêu chuẩn thiết kế 

Nhận xét: Từ những kết quả trên cho thấy nước thải sinh hoạt phát sinh vượt quá 

nhiều lần so với QCVN 14:2008/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt. Nếu thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận sẽ gây ra ô nhiễm môi trường nước, 

làm giảm hàm lượng ôxy hòa tan có trong nước, giảm khả năng tự làm sạch của nước.  

b. Biện pháp giảm thiểu:  

- Tuyên truyền, giáo dục công nhân giữ vệ sinh, cấm các hành vi phóng uế bừa bãi, 

không đúng nơi quy định. 

- Chủ Dự án không bố trí ăn ở cho công nhân tại công trường, công nhân chỉ tới làm 

việc, không có hoạt động sinh hoạt nấu ăn, tắm, ngủ nghỉ tại công trường, nước thải sinh 

hoạt chủ yếu là nước xí tiểu phát sinh từ hoạt động vệ sinh của công nhân.  

- Chủ Dự án chủ yếu thuê phần lớn công nhân địa phương tham gia thi công, đối với 

các nhân viên ở xa đến làm việc tại Dự án sẽ bố trí thuê nhà dân để công nhân ăn ở, sinh 

hoạt. 

- Bố trí 02 nhà vệ sinh di động dung tích 500L đặt tại khu vực thi công Dự án để thu 

gom lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân trong quá trình làm 

việc tại công trường, trông coi nguyên vật liệu và công nhân làm việc trong thời gian thi 

công.  

Thông số của nhà vệ sinh di động như sau: 

+ Nhà vệ sinh di động vật liệu chế tạo bằng composite không han rỉ, lão hóa. 

+ Kích thước: dài x rộng x cao = 950 mm x 1.300 mm x 2.500 mm 

+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít 

Vị trí nhà vệ sinh trên công trường sẽ được bố trí theo nguyên tắc sau: 

+ Cách xa nguồn nước sử dụng và công trình vệ sinh được xây dựng theo đúng tiêu 

chuẩn, quy phạm cũng như các quy định vệ sinh của Bộ Y tế và Bộ Xây dựng (TCVN 
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7957:2023). 

+ Không gây ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng công trường; 

- Quy trình: Nước thải sinh hoạt → nhà vệ sinh lưu động → đơn vị chức năng hút, 

vận chuyển, xử lý khi đầy bể. 

Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ được xử lý bằng nhà vệ sinh lưu động, sau đó thuê đơn 

vị chức năng thu gom và xử lý, định kỳ 1 tuần/lần. 

(2). Nước thải thi công 

a. Nguồn phát sinh 

- Nước cấp thi công: Quá trình thi công xây dựng trên công trường có sử dụng 

nước cho các hoạt động xây lắp như trộn bê tông, trộn vữa, rửa đá, tưới gạch, bảo dưỡng 

bê tông tại chỗ, rửa máy móc, thiết bị thi công... Ước tính tổng lượng nhu cầu cầu sử dụng 

nước do hoạt động thi công ước tính khoảng 1,5 m3/ngày đêm. 

 - Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ quá trình rửa các thiết bị, dụng cụ xây dựng, 

nước rửa xe ra vào khu vực Dự án. Lượng nước thải loại này phát sinh rất ít, thành phần nước 

thải chủ yếu là cặn lơ lửng, dầu mỡ. Đặc tính ô nhiễm của các chất thải này là gây cản trở sự 

khuếch tán oxy vào nước, ảnh hưởng đến cuộc sống các loài thủy sinh.  

- Nước cấp cho quá trình rửa xe: Trong thời gian thi công xây dựng, các xe vận 

chuyển đất cát, nguyên vật liệu trước khi đi ra khu dự án đều được phun rửa lốp xe. Hầu 

hết các chất ô nhiễm trong nước thải loại này chỉ bao gồm: bùn đất, cát, cặn bẩn,… Do 

chỉ phun rửa lốp xe nên nước thải ít chứa dầu mỡ và các chất ô nhiễm khác. Tổng khối 

lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công, lắp đặt tại dự án là 2.924,8 tấn. Mỗi xe chở vật 

liệu xây dựng có trọng tải 10 tấn, số chuyến xe vận chuyển VLXD là 2.924,8/10 = 292,48 

chuyến xe. Dự kiến thời gian vận chuyển nguyên vật liệu thi công xây dựng khoảng 90 

ngày. Số chuyến xe thực hiện trung bình trong một ngày là 292,48 chuyến xe/90 ngày ≈ 

3 chuyến xe/ngày. Căn cứ theo mục 3.4 của TCVN 4513: 1988- cấp nước bên trong – tiêu 

chuẩn thiết kế, lượng nước rửa xe được chọn là 200 lít/xe (áp dụng Cho 1 xe lớn), như 

vậy tổng lượng nước cấp tính cho hoạt động rửa xe là 200 × 3 xe/ngày) = 600 lít/ngày = 

0,6 m3/ngày. 

Khối lượng nước thải ước tính khoảng 1,68 m3/ngày (80% lượng nước sử dụng). 

Thành phần của nước thải hoạt động rửa bánh xe đối với phương tiện ra vào công 

trường thi công chủ yếu là chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, đất, cát,... 

❖ Nước phun dập bụi, rửa đường 

Vào những ngày nắng nóng, chủ Dự án yêu cầu nhà thầu thi công thuê xe phun nước 

dập bụi trên các tuyến đường thi công. Thông số kỹ thuật của xe như sau: 

+ Kích thước thùng chứa 3 m3; 

+ Đường kính ống phun nước: 36 mm, ống nhựa PVC; 

+ Số ống phun: 6 ống; 
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+ Chiều dài ống phun nước: 2m; 

+ Đường kính lỗ tưới: 5 mm; 

+ Vận tốc dòng nước phun 1,5m/s. 

Theo tính toán của đơn vị thi công Dự án, mỗi ngày phun nước dập bụi, rửa đường 

2 lần/ngày với thời gian là 1 giờ/lần. Vậy thời gian phun nước dập bụi, rửa đường: 2h/ngày. 

=> Lượng nước phun = 36 x 10-3 x 6 x 1,5 x 2 x 3.000 = 1,92 m3/ngày. 

Nước cấp cho hoạt động dập bụi rửa đường được tận dụng từ nước sau lắng lọc của 

nước thải rửa xe ra vào công trình. Nước phun dập bụi, rửa đường có thành phần chủ 

yếu là bụi đất, cát sẽ chảy về các rãnh thu gom nước dọc các tuyến đường, dọc theo 

đường rãnh thu gom có các hố ga lắng cặn, đất, cát. Nước sau đó theo đường cống 

chảy về hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

b. Biện pháp giảm thiểu:  

- Xây dựng tại công trường thi công 01 hố lắng cấu tạo 03 ngăn, dung tích 03 m3/hố 

để thu gom, lắng lọc toàn bộ nước thải từ hoạt động rửa bánh xe. Nước thải sau khi lắng, 

lọc được tái sử dụng vào mục đích rửa bánh xe, làm ẩm nguyên vật liệu thi công, đất đá 

thải trước khi vận chuyển, tưới nước dập bụi trên công trường thi công. Bùn đất tại hố 

lắng được nạo vét, phơi bùn và vận chuyển xử lý cùng chất thải thi công; váng dầu mỡ 

được thu gom định kỳ và vận chuyển đến kho lưu chứa chất thải nguy hại tạm thời của 

Dự án. 

+ Quy trình xử lý: Nước rửa bánh xe → hố lắng dung tích 03 m3/hố → tách dầu → 

lắng cặn → tuần hoàn rửa bánh xe, làm ẩm vật liệu thi công, đất, đá thải trước khi vận 

chuyển, tưới nước dập bụi. 

- Các công trình này sẽ được san lấp và hoàn trả mặt bằng trước khi đưa Dự án vào 

vận hành chính thức. 

4.1.2 Chất thải rắn xây dựng 

a. Nguồn phát sinh: 

❖ Chất thải rắn xây dựng 

Quá trình xây dựng làm phát sinh các phế thải xây dựng như tôn xây dựng, vỏ bao 

xi măng, sắt thép loại bỏ,… tuy nhiên khối lượng sẽ được giảm thiểu đáng kể. Theo định 

mức hao hụt nguyên vật liệu tại văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây 

dựng, ước tính khối lượng vật tư hao hụt như sau:  

Bảng 4. 2.Mức hao hụt nguyên vật liệu trong quá trình thi công 

Đơn vị 

Mức hao hụt trung bình 

Hao hụt 

VLXD trong 

thi công 

(2,1% KL) 

Hao hụt trong 

khâu vận 

chuyển 

(1,13% KL) 

Hao hụt 

trong bảo 

quản tại kho 

(1,18% KL) 

Hao hụt trong 

vận chuyển ngoài 

công trình 

(0,87% KL) 

Tổng 

Tấn 61,4 33,1 34,5 25,4 154,4 

Lượng chất thải này nếu không được thu gom, xử lý sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan khu 

vực, gây cản trở giao thông và máy móc phục vụ thi công. Tuy vậy, lượng thải bỏ rất nhỏ, 

không đáng kể, sẽ được xử lý bằng các cách như:  

+ Đất, cát, đá, gạch vỡ ….: Tận dụng được để làm vật liệu san lấp mặt bằng 
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+ Tôn xây dựng, sắt thép thừa, mảnh gỗ vụn, bao bì vật liệu: chủ Dự án sẽ bố trí thu 

gom tại lán trại, kho chứa, sau đó bán cho đơn vị thu gom phế liệu.  

+ Xi măng: Tập kết tại khu chất thải rắn để công ty môi trường vận chuyển xử lý. 

Vì vậy, tác động môi trường của chất thải xây dựng rất nhỏ, không đáng kể.  

b. Biện pháp giảm thiểu: 

 Chất thải rắn trong quá trình xây dựng 

Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn và vệ sinh trong suốt giai đoạn xây dựng. 

Hạn chế các chất thải phát sinh trong thi công. Tận dụng triệt để các loại phế liệu xây 

dựng phục vụ cho chính hoạt động xây dựng của Dự án. 

- Sử dụng vật liệu xây dựng quy cách, đúng tiêu chuẩn tránh thừa gây lãng phí. 

- Bố trí nhân công thường xuyên kiểm tra trên tuyến đường vận chuyển thu dọn đất 

đá rơi vãi, không ảnh hưởng đến sự tham gia của các phương tiện giao thông khác. 

- Rác thải xây dựng khi kết thúc ngày làm việc sẽ được công nhân quét dọn công 

trường và thu gom thủ công đến vị trí tập kết. 

- Các loại chất thải rắn xây dựng phát sinh từ quá trình xây dựng như đất, cát, gạch, 

đá, sắt, thép...  sẽ được thu gom, phân loại và xử lý như sau:  

+ Đối với loại chất thải có thể tái chế (sắt, thép, thùng đựng nguyên, nhiên liệu…) 

sẽ được thu gom tập trung và bán để tận thu tái sử dụng.  

+ Các loại chất thải không thể tận dụng như đất, đá, gạch vỡ được chủ Dự án tập kết 

tạm thời tại góc phía Nam công trường sau đó thuê đơn vị chức năng vận chuyển theo quy 

định và đảm bảo không gây cản trở giao thông trên công trường.  

 Chất thải rắn xây dựng sẽ được phân loại theo quy định tại Thông tư số 

08/2017/TT-BXD - quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. Khu lưu giữ chất thải 

thông thường được chủ Dự án bố trí tại khi đất gần cổng ra vào của Dự án để thuận tiện 

cho việc vận chuyển, đưa đi xử lý.  

1.2.3. Chất thải nguy hại 

a.  Đánh giá tác động: 

Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và phương tiện vận chuyển: Tạo ra dầu 

thải, mỡ thải và vật chất nhiễm dầu mỡ (giẻ lau, cặn dầu).  

Hoạt động khác: Pin thải và bóng đèn huỳnh quang hỏng, là các chất thải nguy hại 

không phát sinh thường xuyên, khó ước tính được số lượng nhưng vẫn cần quản lý tốt để 

không gây tác động xấu đến môi trường. 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 8 kg/tháng. 

Chất thải nguy hại phát sinh nếu không thu gom, bảo quản và xử lý đúng theo quy 

định sẽ gây ô nhiễm đến môi trường đất, nước và hệ sinh thái lân cận. Lượng chất thải 

nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng ở mức độ trung bình và tác động do chất thải 
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này có thể giảm thiểu. 

b. Biện pháp giảm thiểu: 

- Phân loại chất thải nguy hại, không để chung chất thải nguy hại với các loại chất 

thải khác; 

+ Hạn chế việc sửa chữa máy móc, phương tiện vận chuyển tại công trường (chỉ sửa 

chữa trong trường hợp sự cố); 

+ Bố trí tại công trường thi công khoảng 04 thùng chứa chất thải nguy hại chuyên 

dụng dung tích khoảng 60 lít/thùng có nắp đậy kín, đảm bảo không rò rỉ, bay hơi, rơi vãi, 

phát tán ra môi trường và có gắn dấu hiệu cảnh báo nguy hại để thu gom, phân loại tại 

nguồn toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh; tập kết về kho lưu chứa chất thải nguy hại tạm 

thời tại công trường thi công có diện tích khoảng 5 m2.  

- Vị trí đặt kho dự kiến đặt gần các tuyến đường chính ra vào công trường của Dự 

án để thuận tiện cho việc vận chuyển đưa đi xử lý. 

+ Bộ phận chuyên trách sẽ tổ chức kiểm tra giám sát tình hình phát sinh, khối lượng 

phát sinh, công tác thu gom, lưu chứa chất thải nguy hại hàng ngày.  

+ Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng liên hệ với đơn vị có chức 

năng để thu gom, vận chuyển CTNH đưa đi xử lý theo quy định.  

4.1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

4.1.3.1 Đánh giá tác động 

(1). Bụi từ quá trình quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc thiết bị 

Để đánh giá ảnh hưởng của bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, 

theo Hướng dẫn lập cam kết bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Air Chief, 

Cục Môi trường Mỹ, 1995 được xác định theo công thức sau:  

E =  1,7 k (s/12) (S/48) (W/2,7)0,7 (w/4)0,5(365-p)/365 

Trong đó:  

E: Hệ số phát thải (kg bụi/(xe.km) 

k: Hệ số kể đến kích thước bụi (k = 0,8 cho các hạt bụi kích thước <30 m) 

s: Hệ số mặt đường đất (đường đất s = 6,4) 

S: Tốc độ trung bình của xe tải (lấy S = 30 km/h)  

W: Tải trọng xe tải 

w: Số lốp xe 

p: Số ngày mưa trung bình trong một năm (p = 155 ngày). 

Nhà thầu xây dựng sử dụng xe ô tô tải trọng 12 tấn (W = 12), số lốp xe là 8 (w = 8) 

để vận chuyển nguyên vật liệu trong giai đoạn thi công xây dựng. Thay các giá trị trên 

vào công thức trên ta có hệ số phát thải đối với xe chạy là E = 1,047 kg bụi/xe.km. 
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Với khối lượng cần vận chuyển là 2.924,8 tấn (trong đó vật liệu xây dựng cần vận 

chuyển là 2.924,8 tấn và khối lượng máy móc thiết bị cần lắp đặt khoảng 100 tấn), thời 

gian vận chuyển tính cho 90 ngày làm việc thì số chuyến vận chuyển xe 10 tấn trong 1 

ngày cần khoảng 3 chuyến vận chuyển tương đương 6 lượt xe ra vào nhà máy. 

Lượng bụi sinh ra trung bình là:  

1,047 kg bụi/xe.km x 8 lượt xe = 8,38 kg bụi/1km 

Trong quá trình xây dựng, còn có các hoạt động vận chuyển nguyên nhiên liệu phục 

vụ sản xuất và các xe ra vào nhà máy. Tuy nhiên, do đặc thù các loại phương tiện này bụi 

tại khu vực thi công sẽ bám theo các xe nhưng khối lượng bụi này phát sinh không nhiều 

và không phải là nguồn gây ô nhiễm trực tiếp, không thường xuyên.  

(2). Tải lượng bụi (muội) và khí thải phát sinh từ các phương tiện, máy móc 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, các phương tiện giao thông chủ yếu là các xe 

vận chuyển vật liệu xây dựng và máy móc, thiết bị lắp đặt. Số lượng xe ra vào công trường 

hàng ngày thường không ổn định, phụ thuộc vào từng hạng mục hay giai đoạn thi công. 

Nguồn gây ô nhiễm từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc tuy ảnh hưởng 

không đáng kể nhưng phân bố rải rác và khó khống chế, do vậy, cần phải có biện pháp 

giảm thiểu nguồn ô nhiễm này. 

Bụi, khí thải từ các máy móc thi công trên công trường chủ yếu gồm các xe cẩu, xe 

ủi, xúc, búa máy, máy đầm nền, máy trộn bê tông (ước tính trọng tải >16 tấn). Nồng độ 

các chất gây ô nhiễm không khí phát thải từ các phương tiện cơ giới, máy móc, thiết bị 

phục vụ cho quá trình thi công còn phụ thuộc vào số lượng phương tiện thi công, tình 

trạng máy móc thiết bị, hướng gió, mật độ tập trung máy móc hoạt động. Các nguồn phát 

thải khí độc hại này thuộc dạng nguồn phát tán thấp, khả năng phát tán đi xa kém nên chỉ 

gây ô nhiễm cục bộ và ảnh hưởng đến vùng cuối hướng gió và tác động trực tiếp đến 

người công nhân đang làm việc trên công trường. 

(2). Biện pháp giảm thiểu 

a. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng  

- Lắp đặt hàng rào bằng tôn cao 03m xung quanh khu vực công trường thi công. 

- Sử dụng phương tiện, máy móc được đăng kiểm; phương tiện vận chuyển chở đúng 

trọng tải quy định. 

- Không bố trí thời gian vận chuyển vào giờ cao điểm; 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa các máy móc công trình và phương tiện 

vận tải. 

- Thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp 

cận, đảm bảo vệ sinh. 

- Phun nước giảm bụi tối thiểu 02 lần/ngày vào những ngày trời không mưa. 
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- Thành lập đội vệ sinh trên công trường có nhiệm vụ thường xuyên quét dọn mặt 

bằng công trường. 

- Trang bị bảo hộ và công cụ lao động thích hợp cho công nhân để giảm thiểu ảnh 

hưởng của bụi, khí thải và đảm bảo an toàn lao động. 

b. Bụi và khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển 

Đối với phương tiện vận chuyển vật liệu rời, chất thải xây dựng cần tuân thủ các quy 

định sau đây:  

- Sử dụng phương tiện, máy móc được đăng kiểm; phương tiện vận chuyển chở đúng 

trọng tải quy định. 

- Che phủ bạt đối với tất cả các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế 

thải,... 

- Không bố trí thời gian vận chuyển vào giờ cao điểm; 

- Thuê đơn vị có đủ chức năng bố trí thời gian vận chuyển vào giờ cao điểm; 

-  Bố trí cầu rửa xe tại vị trí gần khu vực cổng ra vào công trường để rửa sạch bùn đất 

của các phương tiện vận chuyển trước khi ra khỏi công trường. 

-  Áp dụng các biện pháp giảm thiểu khí thải động cơ: 

+ Không sử dụng xe, máy thi công quá cũ để vận chuyển và thi công công trình; 

+ Không chở hàng hóa, vật liệu vượt quá trọng tải của phương tiện; 

+ Các xe vận chuyển nguyên vật liệu phải được phủ bạt kín; 

+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị, đảm bảo làm việc tốt. 

- Các xe vận chuyển là các loại xe tải mui phủ, khung xe bằng thép cán chắc chắn. 

Kết cấu xe nguyên vẹn, không bị rò rỉ. Sau khi đất cát và các phế liệu xây dựng được chất 

lên xe sẽ được phủ bạt PE che kín, chống thấm nước cũng như hạn chế tối đa sự rơi vãi 

và phát sinh bụi ra môi trường không khí. Trước khi xe xuất phát, kiểm tra các móc khóa 

thành bệ, bản lề thành bệ, bulon bắt giữ dầm phía cuối cùng thùng xe, đảm bảo không xảy 

ra sự cố rơi vãi trên đường vận chuyển. 

- Trước khi ra khỏi công trình xây dựng phải thực hiện các biện pháp rửa sạch bên 

ngoài, lốp xe, gầm xe, đảm bảo không gây bụi bẩn ra đường, phố. Vị trí cầu rửa xe được 

bố trí tại cổng ra vào của công trường.  

- Phun nước chống bụi (2 lần/ngày) khi trời không mưa tại các khu vực phát sinh ra 

nhiều bụi. 

- Đơn vị thi công sẽ thuê 1 xe phun nước tại các đơn vị cung cấp dịch vụ phun nước 

rửa đường trên địa bàn thị xã Quảng Phú Cầu. 

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của nhà thầu, thực hiện các biện pháp phụ trợ như 

phun nước tại các đoạn đường dễ phát sinh bụi, đặc biệt là các vị trí xây dựng, nơi tập kết 

vật liệu (đặc biệt là vào mùa khô). 

- Tập kết vật liệu hợp lý để hạn chế sự tập trung quá đông các phương tiện vận 
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chuyển tại công trường, các phương tiện vận chuyển qua khu dân cư phải giảm tốc độ 

tránh khả năng gây tai nạn giao thông. 

c. Đối với khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công 

Khí thải của các phương tiện giao thông vận thải và máy móc thi công chứa các chất 

ô nhiễm như: SO2, NO2, CO, CO2,... Để giảm thiểu sự ô nhiễm do khí thải của các nguồn 

này, Dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Sử dụng nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh thấp để giảm lượng khí SO2 phát sinh; 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ; 

- Tăng cường bảo dưỡng (trung bình 6 tháng/lần) và đánh giá chất lượng khí thải 

của các phương tiện, máy móc;  

- Quy định tốc độ ra vào khu vực Dự án vận tốc 5km/h. 

- Không sử dụng các loại phương tiện vận tải không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm đối 

với các phương tiện vận tải đường bộ theo quy chuẩn hiện hành. 

- Thực hiện quan trắc môi trường không khí tại các vị trí xây dựng, tại các vị trí nhạy 

cảm nhằm theo dõi các diễn biến môi trường trong quá trình thi công. 

- Lập kế hoạch đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn lao động và bảo vệ sức 

khỏe con người ngay khi lập phương án thi công. 

- Bố trí cây xanh trong các khu đất xây dựng theo quy hoạch kết hợp với cây xanh 

trên vỉa hè tạo thành hệ thống xanh cho Dự án để cải thiện vi khí hậu, cải tạo cảnh quan 

và hạn chế ô nhiễm không khí. 

d. Hơi, khói hàn từ hoạt động cơ khí 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: Khẩu trang, giày, găng tay; 

- Thường xuyên kiểm tra giám sát các thiết bị, ổ cắm điện, các nguồn nhiên liệu có 

khả năng bắt cháy gần khu vực hàn để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ; 

- Tính khả thi: Công nhân hàn là những người có trình độ, khả năng nhận thức về vấn 

đề an toàn sức khỏe cao. Chủ Dự án có bộ phận phụ trách về vấn đề an toàn lao động thường 

xuyên kiểm tra giám sát trên công trường, như vậy, các giải pháp đề xuất là khả thi. 

4.1.4 Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung. 

Khi thi công khu vực Dự án sử dụng các loại xe phương tiện chuyên chở vật tư sẽ hoạt 

động tạo nên ô nhiễm tiếng ồn, vì vậy Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

tiếng ồn như : 

- Khống chế số lượng thiết bị thi công đồng thời để đảm bảo tiếng ồn trong giới hạn 

theo quy định. 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, tránh thi công vào khung giờ từ 22h đêm tới 6h 

sáng gây phát sinh tiếng ồn, độ rung làm ảnh hưởng đến dân cư xung quanh Dự án. 

- Không tiến hành các hoạt động thi công phát sinh mức ồn lớn hơn 75dB trong thời 
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gian nghỉ của người dân, cụ thể như sau: 

+  Thời gian nghỉ trưa: từ 11h đến 14h. 

+  Thời gian nghỉ đêm: từ 20h00 đến 6h hôm sau. 

- Hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, quy định 

tốc độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh, đặc biệt khi đi qua khu 

dân cư hoặc vào giờ nghỉ.  

- Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tai khu vực có độ ồn cao. 

- Nhà thầu xây dựng sẽ xây dựng tấm che bằng tôn cao 3 m. 

- Bố trí cự ly của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hưởng. 

4.1.5 Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

1.1.5.1. Các biện biện pháp giảm thiểu tác động tới kinh tế- xã hội của địa phương, an 

ninh khu vực 

- Ưu tiên tuyển dụng công nhân là người địa phương để giảm số người lao động từ 

các địa phương khác.  

- Trong sinh hoạt công nhân các đơn vị phải đảm bảo tốt vấn đề vệ sinh môi trường 

khi sinh hoạt cùng nhà dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Nhà thầu cần phối hợp với chính quyền địa phương và ban quản lý Cụm công 

nghiệp trong việc giữ gìn an ninh trật tự liên quan đến việc xây dựng của Dự án. 

- Nhà thầu có trách nhiệm quản lý chặt chẽ công nhân của mình và xử lý nghiêm 

những hành vi sử dụng, buôn bán chất ma tuý, hành vi hoạt động các tệ nạn xã hội khác 

(mại dâm, hút chích ma tuý…).  

- Ưu điểm biện pháp: dễ thực hiện 

- Nhược điểm: cần có sự giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư và cơ quan địa phương và 

ban quản lý Cụm công nghiệp trong quá trình thực hiện. 

- Mức độ khả thi: cao 

1.5.2. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro, sự cố 

(1). Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông 

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu theo giờ, tránh vận chuyển vào giờ 

cao điểm. 

- Các phương tiện vận chuyển phải thực hiện nội quy an toàn giao thông do Chủ Dự án 

đề ra. 

- Có đội ngũ giám sát quá trình thi công, có nhân viên bảo vệ, hướng dẫn các phương 

tiện vận chuyển ra vào công trình. 

- Thường xuyên bảo dưỡng các xe vận chuyển; 

- Đặt bảng báo hiệu tại các đoạn đường trong khu vực Dự án, hướng dẫn đường ra 
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khỏi khu vực; 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho công nhân; 

- Bố trí lực lượng an ninh điều tiết hoạt động của các phương tiện vận chuyển ra vào 

công trường để ngăn ngừa các nguy cơ về tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

(2).  Biện pháp về an toàn lao động 

- Kiểm tra chứng chỉ vận hành, chứng chỉ an toàn vận hành của công nhân làm việc 

với các thiết bị nâng cẩu, xe lu, xe tải,…., (phải do cơ quan chức năng cấp). 

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của thiết bị trước khi đưa thiết 

bị vào hoạt động. 

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ an toàn lao động (có chứng chỉ an toàn lao động) chỉ 

huy tại công trường. Yêu cầu công nhân tuân thủ nghiêm nội quy công trường, các nguyên 

tắc an toàn trong thi công. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân: quần áo bảo hộ, khẩu trang, nút 

tai chống ồn, các thiết bị bảo hiểm khi thi công trên cao hay các vị trí nguy hiểm,.... 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động trên công trường. 

- Biện pháp ứng phó sự cố sập giàn giáo, đổ công trình: 

+ Quy định nội quy an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động trong thi công. 

+ Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân, đặc biệt với thi công trên cao. 

+ Thực hiện tốt công tác thiết kế, tính toán kết cấu giàn giáo theo đúng quy định tại 

quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam; lắp đặt và khai thác, sử dụng giàn giáo tuân 

thủ thiết kế.  

+ Chỉ sử dụng những giàn giáo được chế tạo đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật quy định. Thường xuyên kiểm tra an toàn của giàn giáo và huấn luyện cho các 

cán bộ kỹ thuật và công nhân trực tiếp tham gia lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo. 

+ Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện thi công công trình. 

+ Sử dụng các phụ kiện có khả năng hỗ trợ tải thích hợp. 

+ Không được để bất cứ vật gì nặng, cản trở sự chịu lực của thiết bị giàn giáo. 

+ Sử dụng lan can cho giàn giáo treo và các thiết bị bảo hộ như đai chống ngã cho 

người lao động. 

+ Sử dụng dây thừng chắc chắn với thiết bị giàn giáo. Đảm bảo rằng dây thừng 

không bị ăn mòn bởi thời tiết. 

+ Trước khi làm việc công nhân cần kiểm tra kỹ các thiết bị bảo hộ lao động. 

+ Nơi lắp ráp giàn giáo treo, và neo dây an toàn của công nhân phải bền vững, đảm 

bảo được các điểm neo được an toàn. 

(3).  Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ 
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- Các kho chứa nguyên vật liệu, đặc biệt là các nguyên nhiên liệu dễ cháy nổ phục 

vụ thi công cần được xây dựng tại khu vực thông thoáng, nằm cách xa các khu vực phát 

sinh nguồn nhiệt, tia lửa như khu vực gia công thép, hàn xì,… Các khu vực tập kết nguyên 

nhiên liệu dễ cháy nổ cần được đặt biển cấm lửa. 

- Bố trí các thiết bị PCCC tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ. Đào tạo, nâng cao 

ý thức của công nhân về PCCC. Giáo dục ý thức đề phòng và cẩn thận theo quy tắc với 

các thiết bị điện. 

- Hệ thống cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công cần được kiểm tra định kỳ, 

giảm thiểu tối đa khả năng xảy ra sự cố chập điện và cháy nổ. 

- Công nhân thi công gia nhiệt cần được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động 

như kính che chắn, bao tay, quần áo bảo hộ. 

4.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn vận hành 

Dự án 

4.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

4.2.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

(1) Đánh giá tác động 

Nước mưa chảy tràn trên diện tích của dự án phụ thuộc vào lượng mưa trong năm 

khi mưa xuống sẽ kéo theo đất cát, bụi bẩn, lá cây, các chất cặn bã, dầu mỡ rơi vãi…từ 

các sân bãi công trường, đường đi gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. TCVN 7957:2023. 

Theo phương pháp này, lưu lượng nước mưa các đoạn cống được tính theo công thức: 

Q = q × F × φ  (m³/s) 

- Trong đó: 

+ Q: lưu lượng tính toán (m³/s) 

+ q: cường độ mưa tính toán (l/s.ha) 

+ F: diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha), F = 0,135 ha. 

+ φ: hệ số dòng chảy. 

- Khu vực dự án giai đoạn này đã được xây dựng, bê tông hóa vậy chọn φ = 0,9 

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức: 

q =       (l/s.ha) 

Trong đó:  

- q: Cường độ mưa (l/s.ha). 

- P: Chu kì lặp lại trận mưa tính toán (chu kì tràn cống) tính bằng năm, chọn P = 5 năm. 

- A, C, b, n – Tham số xác định theo điều kiện mưa của thành phố Hà Nội 

A = 5890  C = 0,65 b = 20   n = 0,84 

- t: Thời gian dòng chảy mưa (phút): t = 15 (phút) 

nbt

PCA

)(

)lg1(

+

+
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Đối với một trận mưa thì cường độ mưa được tính toán như sau: 

q = 5890 x (1+0,65log5)/(15+20)0,84 = 432.27 lit/s.h 

Vậy lưu lượng nước ở khu vực thực hiện Dự án sẽ là 

Q = 432,27 × 0,9 × 0,135 = 52,52 (m3/s). 

Nước mưa chảy tràn phát sinh với lưu lượng khoảng 52,52 m3/s. Thành phần chủ 

yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát,... 

(2). Quy trình thu gom và thoát nước mưa  

Hệ thống thoát nước mưa sẽ được xây dựng tách riêng với hệ thống thoát nước thải 

của Nhà máy. 

Nước mưa chảy tràn của Nhà máy được thu gom theo quy trình dưới đây:   

 

Hình 4. 2.Sơ đồ hệ thống thu, thoát nước mưa của Nhà máy 

Hệ thống thoát nước mưa trên mái: Máng dẫn nước được làm bằng tôn, bố trí hai 

bên mái nhà xưởng. Tại đầu các ống đứng có lắp đặt các phễu thu và lưới chắn để giữ lại 

rác, lá cây, cặn bẩn…tránh làm tắc ống. Hệ thống thoát nước mưa mái thoát bằng đường 

ống D300, Rãnh thoát nước đan dây D300, cống D800 (kích thước hố ga Dài x rộng x cao 

= 1,2 x 1,2 x 1m) và chảy vào hệ thống thoát nước mưa của CCN Xà Cầu. 

Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn được thu gom vào hệ thống 

thoát nước riêng. Hệ thống thoát nước mưa được bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ 

ngoài phân xưởng và tường rào. Trên đường thoát nước mưa tại những chỗ ngoặt có bố 

trí song chắn rác và các hố ga để thu gom các chất rắn lơ lửng sau đó sẽ được xả vào 

mương thoát nước. 

Hệ thống ống dẫn 

Nước mưa trên mái 
Nước mưa chảy tràn 

trên bề mặt 

Hố ga, lắng cặn Lưới chắn rác Hệ thống thu gom 

nước mưa của nhà máy 

Hệ thống thoát nước mưa 

của CCN Xà Cầu. 

RThu 

gom 

cặn 
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Hình 4. 3.Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa 

Toàn bộ lượng nước mưa của nhà máy sau khi được thu gom sẽ dẫn đến Hệ thống 

thu gom nước mưa của nhà máy rồi thoát ra nương nước. 

Tọa độ điểm đấu thoát nước mưa: Vị trí đấu thoát nước mưa nằm về phía Đông Nam 

nhà máy, có tọa độ điểm xả X= 2299307,08;Y= 580230,04 (theo hệ tọa độ VN 2000 kinh 

chiếu trục 105o00’, múi chiếu 30) 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Nhà máy còn thực hiện các biện pháp sau: 

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất 

mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.  

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn 

cuốn theo nước mưa 

4.2.1.2. Thu gom, xử lý và thoát nước thải 

(1). Đánh giá tác động 

Trong giai đoạn hoạt động nguồn phát sinh chất ô nhiễm gây ảnh hưởng tới môi 

trường nước bao gồm: 

a. Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt của dự án phát sinh từ các nguồn sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 4.Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt có nguồn gốc khác nhau sẽ có thành phần và tính chất khác 

nhau. Tuy nhiên, có thể chia làm 2 loại chính sau:  

Nước thải sinh hoạt 

Nước thải phân, nước tiểu Nước rửa chân tay 
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+ Nước thải không có chứa phân, nước tiểu và các loại thực phẩm từ các thiết bị vệ 

sinh như chậu rửa: Loại nước thải này chứa chủ yếu chất rắn lơ lửng, các chất tẩy giặt và 

thường gọi là nước "xám". Nồng độ các chất hữu cơ trong loại nước thải này thấp và 

thường khó phân hủy sinh học. Trong nước thải chứa nhiều tạp chất vô cơ. 

+ Nước thải chứa phân, nước tiểu từ các khu vệ sinh (toilet) còn được gọi là "nước 

đen". Trong nước thải thường tồn tại các vi khuẩn gây bệnh và dễ gây mùi hôi thối. Hàm 

lượng chất hữu cơ (BOD) và các chất dinh dưỡng như: Nitơ (N), Photpho (P) cao. Loại 

nước thải này thường gây nguy hại đến sức khỏe và dễ làm nhiễm bẩn đến nguồn nước 

tiếp nhận. Tuy nhiên, loại nước thải này thích hợp sử dụng làm phân bón hoặc tạo khí sinh 

học 

- Quá trình vận hành dự án dự kiến tối đa là 50 cán bộ, công nhân, tổ chức nấu ăn 

cho toàn bộ công nhân viên tại dự án. Lượng nước cấp phục vụ tính toán được áp dụng 

theo định mức cấp nước sinh hoạt tại TCVN 13606:2023: Cấp nước-mạng lưới đường 

ống và công trình yêu cầu thiết kế là 70 lit/người/ngày đối với hoạt động sinh hoạt. Khi 

đó, lượng nước cấp sinh hoạt là: 

Qsh = 50 x 70 = 3.500 lít/ngày = 3,5 m3/ngày. 

Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ, chất 

rắn lơ lửng, dầu mỡ, chất dinh dưỡng và vi trùng. Dưới đây nêu tác hại của một số yếu 

tố ô nhiễm trong nước thải đến sức khoẻ con người và môi trường sinh thái: 

Dự báo tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn vận hành 

(nếu không xử lý) được thể hiện theo bảng sau: 

Bảng 4. 3.Nồng độ chất ô nhiễm trong NTSH chưa qua xử lý 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số * 

(g/người.ngày) 
Số người 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ (mg/l) QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B) 
Min Max 

TSS 60 - 65 50 3 - 3,25 714,29 773,81 100 

Amoni 2,3 - 4,8 50 0,115 - 0,24 27,38 57,14 10 

NO3
- 6 - 12 50 0,3 - 0,6 71,43 142,86 50 

PO4
3- 0,8 - 4 50 0,04 - 0,2 9,52 47,62 10 

BOD5 45 - 54 50 2,25 - 2,7 535,71 642,86 50 

Dầu mỡ 

ĐTV 
10 - 30 50 0,5 - 1,5 119,05 357,14 20 

Tổng 

Coliform 
106 -109 MPN/100ml 5.000 

Nguồn: (*) WHO,1993 

- Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
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sinh hoạt. 

- Nhận xét: Qua bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt khi chưa qua xử lý vượt tiêu chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) nhiều 

lần. Nếu thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận sẽ gây ra ô nhiễm môi trường nước, làm giảm 

hàm lượng ôxy hòa tan có trong nước, giảm khả năng tự làm sạch của nước. 

 b. Nước thải sản xuất 

- Trong giai đoạn vận hành dự án, nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình làm mát, 

làm sạch bề mặt, công đoạn mạ và mài… Các loại nước thải sản xuất phát sinh được thống 

kê như sau: 

+ Nước thải từ quá trình làm sạch nguyên vật liệu 

Làm sạch gạo: 3,36m3/ngày 

Làm sạch rau củ: 4,35 m3/ngày 

+ Nước thải từ công đoạn rã đông thịt: 1 m3/ngày 

Trung bình khi ra đông thịt sẽ thải ra khoảng 100ml nước cho 1kg thịt 

+ Nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị sản xuất: 4 m3/ngày 

Tổng lượng nước sử dụng cho hoạt động sản xuất trong ngày khoảng 12,71 m3/ngày- 

Tổng hợp các loại nước thải sản xuất phát sinh tại dự án như sau: 

Bảng 4. 4.Lưu lượng nước thải phát sinh 

TT Nhu cầu sử dụng 
Lưu lượng nước cấp 

(m3/ngày đêm) 
Tỷ lệ xả thải 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày đêm) 

I Nước thải sinh hoạt 3,5 100 3,5 

II Nước thải sản xuất    

1 
Nước cấp quá trình 

nấu chín cơm 
1 0 - 

2 

Nước cấp cho quá 

trình làm sạch nguyên 

vật liệu 

7,71 

80% 

6,17 

 Làm sạch gạo  
3,36 2,69 

 Làm sạch rau củ 
4,35 3,48 

4 

Nước cấp cho quá 

trình vệ sinh máy móc 

thiết bị sản xuất 

4 3,2 
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TT Nhu cầu sử dụng 
Lưu lượng nước cấp 

(m3/ngày đêm) 
Tỷ lệ xả thải 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày đêm) 

5 
Nước cấp cho công 

đoạn rã đông thịt 
1 0,8 

 
Tổng lưu lượng 

trung bình 
17,21   13,67 

 Hệ số  1,2   1,2 

 
Tổng lưu lượng lớn 

nhất 
20,65   16,4 

- Tổng lượng nước thải phát sinh lớn nhất của Dự án là 16,4 m3/ngày đêm. 

Dự án dự kiến xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 18 m3/ngày 

đêm để phục vụ xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của dự án. 

Sơ đồ thu gom, thoát nước thải sinh hoạt của dự án như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinh 4. 1 Sơ đồ thu gom nước thải của Dự án 

* Thuyết minh phương án thu gom: 

- Nước thải khi dự án đi vào hoạt động gồm: Nước thải hoạt động sản xuất và nước 

thải sinh hoạt.      

- Nước thải sinh hoạt được thu gom xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại bố trí ngầm dưới 

nhà WC tầng 1. Sau đó cả 2 loại nước thải sẽ theo hệ thống ống UPVC thoát nước thải 

D100, chiều dài L = 19m; độ dốc toàn tuyến I=0,5% để dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt công suất 18m3/ngày.đêm thoát nước thải. 

- Đấu nối: Toàn bộ lượng nước mưa của Dự án sau khi được thu gom sẽ được thải 

vào hệ thống thoát nước chung của CCN Xà Cầu (theo hệ tọa độ VN 2000 kinh chiếu trục 

1050, múi chiếu 30) như sau: X=2299263,45; Y=580227,93 

Bảng 4. 5. Bảng tổng hợp hệ thống thu gom, thoát nước của Dự án 

Hệ thống XLNT 18 m3/ngày đêm 

Hệ thống thoát nước thải của CCN Xà Cầu. 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải sản xuất 
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STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng Ghi chú 

1 Ống thoát nước thải D100 m 19 Độ dốc i=0,5% 

2 Điểm xả nước mưa Điểm 01 - 

c. Quy trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

 Lưu lượng nước thải sinh hoạt của Dự án là 3,5 m3/ngày đêm. Khi đó dung tích bể 

xử lý là: 

W = 1,5 x Q (m3) 

Trong đó: 

+ Q: Lưu lượng nước thải trong ngày = 100% lưu lượng nước cấp 

Vậy dung tích của bể bastaf là: W = 1,5 x Q = 1,5 x 3,5 = 5,25 (m3) 

Vậy cán bộ, công nhân viên làm việc tại Công ty TNHH Four Leaf sử dụng khu 

nhà vệ sinh được thu gom xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn dung tích 6 m3. 

Nước thải từ các nhà vệ sinh của Công ty có thành phần chứa nhiều chất hữu cơ, vi sinh 

vật nên được xử lý bằng công nghệ vi sinh thông qua bể tự hoại 3 ngăn bố trí dưới các nhà vệ 

sinh. Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. Cặn lắng 

giữ lại trong bể khoảng 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị 

phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan.  

Sơ đồ mặt cắt ngang bể tự hoại: 

 

Hình 4. 5.Sơ đồ cấu tạo của bể tự hoại 03 ngăn 

Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại 03 ngăn như sau: có thể chia sự phân hủy chất 

thải trong bể tự hoại chia ra ba giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Nước thải được dẫn vào hầm tự hoại trong ngăn thứ nhất gọi là ngăn 

chứa mà không làm khuấy động bề mặt của ngăn chứa. Phân sẽ nổi lên và tiếp xúc với 

không khí tạo điều kiện tối đa cho vi khuẩn hiếm khí hoạt động phân giải các chất hữu cơ 

(phân) biến thành bùn lắng xuống dưới và chuyển qua ngăn thứ hai. 

Giai đoạn 2: Quá trình phân hủy tiếp tục bởi vi sinh vật yếm khí (trong môi trường 

không có oxi) trong ngăn thứ hai gọi là ngăn lắng. Tiếp theo chất thải được chuyển sang 

ngăn thứ ba. 
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Giai đoạn 3: Kết thúc quá trình phân hủy bằng vi khuẩn yếm khí, chất thải được chuyển 

sang ngăn thứ ba chậm và tạo điều kiện cho nước thải có diện tích tiếp xúc với không khí tối 

đa để quá trình phân hủy của vi khuẩn hiếu khí (môi trường giàu oxi) tiếp tục phân giải hết 

các chất hữu cơ có mùi hôi thối thải ra và được đưa ra HTXLNT tập trung. 

Mô tả quá trình yếm khí xảy ra tại bể tự hoại: 

Các hệ thống yếm khí ứng dụng khả năng phân hủy chất hữu cơ của vi sinh vật trong 

điều kiện không có oxi. Quá trình phân hủy yếm khí chất hữu cơ phức tạp liên hệ đến 

hàng trăm phản ứng và sản phẩm trung gian. Tuy nhiên có thể biểu diễn đơn giản chúng 

bằng phương trình phản ứng như sau:  

                           Lên men 

Chất hữu cơ                              CH4 + CO2 + H2+ NH3 + H2S 

                          Yếm khí 

Hỗn hợp khí sinh ra thường được gọi là khí sinh học hay biogas. 

Quá trình phân hủy yếm khí chia thành 03 giai đoạn chính như sau: 

 + Phân hủy các chất hữu cơ cao phân tử (thủy phân và lên men). 

 + Tạo nên các axit (axit acetic, H2). 

+ Tạo CH4. 

Để đảm bảo hiệu quả xử lý Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

-  Định kỳ (6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu 

quả làm sạch công trình. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước 

thải. Đường thoát nước thải sinh hoạt sẽ được đưa vào tuyến quy hoạch hay hệ thống thoát 

nước tuỳ theo từng giai đoạn thực hiện Dự án. Phải đảm bảo nguyên tắc không gây trở 

ngại, làm mất vệ sinh cho các hoạt động sản xuất của Dự án cũng như các hoạt động dân 

sinh bên ngoài khu vực Dự án 

d) Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất bằng HTXLNT 

18m3/ngày.đêm 

 Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn và nước thải sản xuất 

được dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 18 m3/ngày.đêm. 
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Hình 4. 6.Sơ đồ dây chuyền công nghệ HTXLNT 

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý: 

* Bể gom 

Nước thải sẽ được hệ thống thu gom dẫn về bể thu gom. Bể thu gom có nhiệm vụ 

tiếp nhận, trung chuyển nước thải. Sau đó nước thải được dẫn sang bể điều hòa 

* Bể điều hoà 

Điều hoà về lưu lượng và tải lượng các chất gây bẩn trong nguồn nước. Nếu lưu 

lượng vào thời gian hoạt động cao điểm của tòa nhà lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá 
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trình xử lý sau này làm chất lượng nước ra không đảm bảo (không đủ thời gian cho quá 

trình xử lý), ngoài ra còn làm tắc nghẽn nguồn nước trong hệ thống thoát nước chung gây 

ô nhiễm cho toàn khu vực 

* Bể keo tụ, tạo bông 

Tại ngăn keo tụ, tạo bông có bố trí máy khuấy giúp đảo trộn đều hóa chất phản ứng. 

Tại ngăn keo tụ, điều chỉnh hóa chất cân bằng pH sau đó châm hóa chất keo tụ tạo bông. 

Ngăn keo tụ tạo bông có chức năng kết dính những bông bùn nhỏ tạo thành bông có kích 

thước lớn hơn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lắng cặn. 

* Bể lắng hóa lý 

Tiếp theo nước thải với các bông cặn tự chảy đến ngăn lắng hóa lý: Lắng cặn, giảm 

hàm lượng các chất bẩn trong nước thải. Ngăn lắng được thiết kế đặc biệt có tác dụng tạo 

môi trường tĩnh cho bông keo lắng xuống. 

Sau đó nước thải sản xuất được đưa về bể thiếu khí để xử lý sinh học 

* Bể xử lý sinh học thiếu khí  

Xử lý hợp chất có chứa N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. 

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và 

Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxi, các vi khuẩn này sẽ khử Nitrat Denitrificans sẽ 

tách oxi của Nitrat (NO3
-) và Nitrit (NO2

-) theo chuỗi chuyển hóa: 

NO3-   => NO2
-  => N2O  => N2 

Khí N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. 

Với quá trình Photphorit hóa, chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là 

Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn chuyển hóa thành 

các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân 

hủy đối với chủng vi sinh vật hiếu khí. 

Cũng tại đây hóa chất dinh dưỡng (như Methanol) cũng sẽ được châm vào để bổ 

sung dưỡng chất cho quá trình khử nitơ. 

   NO3
- + CH3OH  => CO2 + N2 + H2O + OH- 

Bể thiếu khí được trang bị các máy khuấy chìm nhằm đảo trộn đều bùn và nước thải. 

Nhằm tăng hiệu quả của quá trình khử nitrat 

* Bể xử lý sinh học hiếu khí  

Xử lý BOD có trong nguồn nước. Quá trình này là quá trình sinh trưởng hiếu khí, 

chuyển hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn nước thành bùn hoạt tính (activated 

sludge) tồn tại ở dạng pha rắn. 

Quá trình xử lý này gồm 2 quá trình xử lý: 

Dùng vi sinh vật hiếu khí kết hợp với oxy để chuyển hoá các hợp chất hữu cơ tan có 

trong nước thành tế bào vi sinh vật mới (sinh tổng hợp tế bào). Quá trình được mô tả chỉ 

tiết bằng phương trình sau: 
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C18H19O9N + 0,74NH3 +8,8O2 → 1,74C5H7NO2 + 9,3CO2 + 4,52H2O 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second 

edition - 68 pages) 

Dùng oxy trong không khí để oxy hoá các hợp chất hữu cơ tan có trong nguồn 

nước để chuyển hoá thành các hợp chất khí (chủ yếu là CO2) và các thành phần khác. 

Ngoài ra lượng oxy dư còn được dùng để chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ (chủ yếu là 

NH4
+) thành NO2

- và NO3
-.Quá trình được mô tả chỉ tiết bằng phương trình sau: 

C18H19O9N + 19,5O2 → 18CO2 + 9H2O + H+ + NO3
- 

(Theo wastewater treatment - Biological and chemical processes - Second 

edition – 66 pages) 

Quá trình xử lý này chủ yếu sử dụng các chủng vi sinh vật như: chủng VSV 

Nitrosomonas, Nitrobacter. 

Tại bể hiếu khí hóa chất NaOH được châm vào bể. Nhằm đảm bảo pH của bể hiếu 

khí luôn ổn định, tối ưu cho vi sinh vật sinh trưởng và phát triển.  

* Bể lắng sinh học  

Tách pha rắn ra khỏi pha lỏng. Do tỷ trọng của pha rắn (bùn hoạt tính) lớn hơn pha 

lỏng (nước sạch) nên khi để “tĩnh” một khoảng thời gian đủ lớn thì hầu như toàn bộ pha 

rắn sẽ tách ra khỏi pha lỏng. 

* Bể  khử trùng  

Hầu hết các giai đoạn xử lý trước không xử lý được virus gây bệnh (vi khuẩn có 

kích thước rất nhỏ). Để hoàn thiện cho toàn bộ quá trình xử lý thì cần phải dùng hoá chất 

có khả năng tiêu diệt toàn bộ mầm bệnh này. Ở công đoạn này sử dụng NaOCL dạng dung 

dịch (chất oxy hoá mạnh) bổ sung vào nguồn nước để tiêu diệt các vi trùng và vi khuẩn 

gây bệnh. 

Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT, cột B, Kq=0,9, Kf=1,2 

được thải vào hệ thống thoát nước chung của CCN Xà Cầu.  

Tọa độ điểm xả: Vị trí xả thải nằm về phía Tây Nam nhà máy, có tọa độ điểm xả 

X=2299263,45;Y=580227,93 (theo hệ tọa độ VN 2000 kinh chiếu trục 105o00’, múi chiếu 30). 
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Hình 4. 7.Hiệu suất xử lý qua từng công đoạn của HTXLNT 
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Bảng 4. 6.Danh mục thiết bị HTXL nước thải 

STT  
HẠNG MỤC 

CÔNG VIỆC 
 MÔ TẢ KỸ THUẬT  XUẤT XỨ ĐƠN VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

I  BỂ THU GOM  

1 Sàng lược rác 

- Sàng lược rác tinh 

+ Vật liệu: Inox 304 

+ Kích thước: 

LxW=300x300x250mm 

+ Kích thước khe lưới: 3x3 mm 

Việt Nam Chiếc 1 

2 
Bơm chìm 

nước thải 

- Chủng loại: bơm chìm nước thải 

- Công suất: 0.2 kW 

- Lưu lượng: 3 m3/h 

- Cột áp: 5 mH2O 

Đài Loan/ 

Tương 

đương 

Chiếc 2 

3 
Thiết bị tách 

mỡ 
Vật liệu: inox Việt Nam Chiếc 1 

4 Phao báo mức 

Chiều dài dây phao: 5m 

-Nhiệt độ làm việc: 0-50ºC 

-Cấp bảo vệ: IP68 

-Vật liệu: PP 

Đài Loan/ 

Tương 

đương 

Chiếc 1 

II HỢP KHỐI HÓA LÝ + SINH HỌC       

1 
Thiết bị hợp 

khối 

Công suất thiết kế 18m3/ngđ 

'-'Vật liệu: Thép CT3 sơn epoxy 

- Kích thước: Theo bản vẽ thiết kế 

chi tiết 

ACE Chiếc 1 

2 
Ngăn điều 

hòa 
        

2.1 
Đĩa phân phối 

khí  

- Vật liệu: nhựa ABS 

- Đường kính: D270mm 

- Lưu lượng: 0.02 ÷ 0,12 m3/phút 

Đài 

Loan/tương 

đương 

Bộ 1 
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STT  
HẠNG MỤC 

CÔNG VIỆC 
 MÔ TẢ KỸ THUẬT  XUẤT XỨ ĐƠN VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

2.2 

Hệ thống 

đường ống 

phân phối khí 

Hệ thống đường ống phân phối khí 

Vật liệu: Nhựa PVC 
Việt Nam Hệ 1 

2.3 
Bơm chìm 

nước thải 

- Chủng loại: bơm chìm nước thải 

- Công suất: 0.2 kW 

- Lưu lượng: 3 m3/h 

- Cột áp: 5 mH2O 

Đài Loan/ 

Tương 

đương 

Chiếc 2 

2.4 Phao báo mức 

Chiều dài dây phao: 5m 

-Nhiệt độ làm việc: 0-50oC 

-Cấp bảo vệ: IP68 

-Vật liệu: PP 

Đài Loan/ 

Tương 

đương 

Chiếc 1 

3 
Ngăn keo tụ + 

tạo bông 
        

3.1 Bộ phản ứng Chất liệ: Nhựa PVC 

Đài Loan/ 

Tương 

đương 

 Cái  2 

3.2 
Máy khuấy 

hóa chất 

Công suất: 0,2kW 

Điện áp: 3pha380V/50Hz 

Tốc độ khuấy 150 vòng/phút 

Đài Loan/ 

Tương 

đương 

 Cái  2 

3.3 
Bơm định 

lượng hóa chất 

- Chủng loại bơm màng chuyên dụng 

- Lưu lượng 10-20l/h 

- Cột Áp : 4Bar 

- Điện áp : 0,04-0,2 Kw 

EU/G7 Bộ 2 

3.4 
Bồn chứa hóa 

chất 

- Bồn PVC- Dung tích 500 lit- Hệ 

đường ống hút, xả đáy- Phụ kiện đi 

kèm 

Việt Nam Chiếc 2 

4 
Ngăn lắng 

hóa lý 
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STT  
HẠNG MỤC 

CÔNG VIỆC 
 MÔ TẢ KỸ THUẬT  XUẤT XỨ ĐƠN VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

4.1 Bơm bùn 

- Chủng loại: bơm bùn 

- Công suất: 0.2 kW 

- Lưu lượng: 3 m3/h 

- Cột áp: 5 mH2O 

Đài Loan/ 

Tương 

đương 

Chiếc 1 

4.2 
Ống lắng 

trung tâm  

- Vật liệu: CT3 

- Hệ thu nước, chắn bùn nổi 

- Hệ ống giá đỡ bằng CT3 

Việt Nam Hệ 1 

5 
Ngăn thiếu 

khí 
        

5.1 Bơm đảo trộn 

Chủng loại: bơm chìm 

+ Công suất: 0,25kW 

+ Điện áp: 1pha, 220V/50Hz 

+ Lưu lượng: 4.5m3/h 

+ Cột áp: 7.5mH2O 

Đài Loan/ 

Tương 

đương 

Chiếc 1 

5.2 
Hệ thống đảo 

trộn 

Hệ thống đường ống đảo trộn 

Vật liệu: Nhựa PVC 

Đài Loan/ 

Tương 

đương 

Chiếc 1 

6 Ngăn hiếu khí         

6.1 
Bơm chìm 

nước thải 

- Chủng loại: bơm chìm nước thải 

- Công suất: 0.2 kW 

- Lưu lượng: 3 m3/h 

- Cột áp: 5 mH2O 

Đài Loan/ 

Tương 

đương 

Chiếc 2 

6.2 
Đĩa phân phối 

khí  

- Vật liệu: nhựa ABS 

- Đường kính: D270mm 

- Lưu lượng: 0.02 ÷ 0,12 m3/phút 

Đài Loan/ 

Tương 

đương 

Bộ 1 

6.3 

Hệ thống 

đường ống 

phân phối khí 

Hệ thống đường ống phân phối khí 

Vật liệu: Nhựa PVC 
Việt Nam Hệ 1 
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STT  
HẠNG MỤC 

CÔNG VIỆC 
 MÔ TẢ KỸ THUẬT  XUẤT XỨ ĐƠN VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

6.4 
Đệm vi sinh 

MBBR 

- Vật liệu: PVC 

- Đường kính: D50 mm -100 mm 

- Độ xốp rỗng: ≥ 90 ÷ 92% 

- Môi trường làm việc: làm việc trong 

môi trường nước thải 

Việt Nam m3 1 

6.5 Máy thổi khí 

- Thông số kỹ thuật 

- Động cơ  2,2 Kw 

- Cột áp: 4mH2O 

- Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

- Đi kèm: đồng hồ đo áp, van giảm 

áp, v……v 

Đài Loan/ 

Tương 

đương 

Bộ 2 

7 
Ngăn lắng 

sinh học 
        

7.1 Bơm bùn 

- Chủng loại: bơm bùn 

- Công suất: 0.2 kW 

- Lưu lượng: 3 m3/h 

- Cột áp: 5 mH2O 

Đài Loan/ 

Tương 

đương 

Chiếc 1 

7.2 
Ống lắng 

trung tâm  

- Vật liệu: CT3 

- Hệ thu nước, chắn bùn nổi 

- Hệ ống giá đỡ bằng CT3 

Việt Nam Hệ 1 

8 
Ngăn khử 

trùng 
        

8.1 
Thiết bị châm 

clo 
Vật liêu: PVC Việt Nam Bộ 1 

4.2.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp và chất thải nguy hại 

(1). Chất thải rắn sinh hoạt 

a. Nguồn phát sinh:  

Chất thải rắn thông thường chủ yếu từ quá trình sinh hoạt của CBCNV. Rác thải 

này chủ yếu bao gồm chất hữu cơ rau, củ, quả, thức ăn thừa và chất vô cơ như: nilon, giấy, 
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hộp cơm, ... 

Trong quá trình hoạt động, kho trung chuyển hàng hóa của nhà máy có 50 CBNV. 

Định mức thải rác 0,5 kg/người/ngày đối với CBCNV. Tổng lượng CTR thông thường phát 

sinh:  

50 x 0,5  = 25 kg/ngày tương đương 650 kg/tháng và tương đương 7.800 kg/năm. 

Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động không lớn, tuy nhiên 

nếu không được thu gom và xử lý trong ngày sẽ gây ô nhiễm môi trường: rác thải hữu cơ 

phân hủy gây mùi hôi thối, thu hút ruồi, muỗi, chuột và các vi sinh vật gây hại phát triển 

khi phát tán ra môi trường sẽ làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh; gây các bệnh truyền 

nhiễm và bệnh về đường hô hấp cho CBCNV làm việc tại kho trung chuyển. 

Rác thải phát sinh không thu gom gây ô nhiễm môi trường không khí, làm giảm 

chất lượng cảnh quan trong khuôn viên cơ sở. Ngoài ra, rác thải phân hủy ngấm vào môi 

trường đất gây ô nhiễm môi trường đất nước ngầm. Rác thải theo nước mưa chảy tràn 

cuốn theo xuống cống rãnh và hệ thống thoát nước khu vực gây tắc nghẽn dòng chảy, gây 

ngập úng cục bộ. 

b. Biện pháp giảm thiểu: 

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ra chủ yếu là từ các hoạt động hàng ngày 

của cán bộ công nhân viên. Toàn bộ lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy sẽ được 

thu gom vào 5 thùng chứa dung tích 120 lít đặt gần cửa ra vào khu nhà xưởng để lưu chứa. 

Cuối ngày công ty sẽ tập kết các thùng chứa tại gần cổng chính công ty để bàn giao cho 

đơn vị đủ chức năng để thu gom và xử lý hàng ngày. Các thùng chứa có gắn nhãn hiển 

thị, có nắp đậy để tránh sự phân hủy của các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học gây ô 

nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng do mùi hôi và nước rỉ rác. 

(2) Chất thải rắn sản xuất 

a. Nguồn phát sinh:  

- Thành phần: Chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất chủ yếu bao gồm bao bì 

nguyên vật liệu và sản phẩm thải (thùng bìa carton, nhựa, bao bì không dính chất thải 

nguy hại,…); các bộ phận của máy móc, thiết bị hỏng phát sinh từ quá trình sửa chữa, bảo 

dưỡng không dính thành phần nguy hại. 

- Tải lượng: Theo tính toán của chủ dự án, ước tính khối lượng chất thải rắn thông 

thường phát sinh từ hoạt động sản xuất của dự án được tổng hợp trong bảng dưới đây: 

Bảng 4. 7. Tổng hợp lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh của dự án 

TT Tên chất thải Đơn vị Khối lượng 

1 Bao bì, thùng đựng nguyên vật liệu Kg/ngày 10 
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TT Tên chất thải Đơn vị Khối lượng 

2 

Các bộ phận của máy móc, thiết bị hỏng phát sinh từ 

quá trình sửa chữa, bảo dưỡng không dính thành phần 

nguy hại  

Kg/ngày 1 

 Tổng lượng chất thải trong 01 ngày Kg/ngày 11 

 Tổng lượng chất thải trong 01 tháng Kg/tháng 286 

 Tổng lượng chất thải trong 01 năm Kg/năm 3.432 

b. Biện pháp giảm thiểu: 

Dự án bố trí 01 kho chứa chất thải rắn sản xuất với diện tích 5 m2 đặt trong xưởng 

sản xuất khu vực chế biến tầng 1. Kho lưu trữ được xây kín bằng BTCT, nền BTCT. Tại 

kho chất thải rắn thông thường các loại rác thải được phân thành 2 khu, khu 1 để chứa rác 

thải có khả năng tái chế, tái sử dụng gồm bìa carton, giấy vụn, giấy copy phế liệu, nilon 

trắng, v.v; khu 2 những chất thải không tái chế được. Đối với rác thải có thể tái chế được 

thu gom vào thùng rác dung tích 100 lít (01 thùng) để vào khu chứa 1 có gắn nhãn. Đối 

với những chất thải không tái chế được, được thu gom vào thùng rác dung tích 100 lít (02 

thùng) để vào khu chứa 2. Dự án sẽ định kỳ hàng tháng chuyển giao cho các đơn vị có đủ 

chức năng thu gom và xử lý. 

(3) Chất thải nguy hại 

a. Nguồn phát sinh:  

 CTNH trong quá trình hoạt động của dự án phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau: 

 - Hoạt động chiếu sáng: phát sinh bóng đèn huỳnh quang hỏng. 

 - Hoạt động bảo dưỡng máy móc, thiết bị: giẻ lau, găng tay dính dầu; các loại dầu 

thải; can hộp đựng dầu. 

 - Hoạt động bộ phận văn phòng: phát sinh mực in thải. 

 Theo tính toán của chủ dự án, ước tính khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ 

hoạt động sản xuất của dự án được tổng hợp trong bảng dưới đây: 

Bảng 4. 8.Khối lượng CTNH dự kiến phát sinh tại dự án 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 
Dầu động cơ, hộp số bôi trơn tổng 

hợp thải 
Lỏng 35 17 02 03 

2 Can, hộp đựng dầu Rắn 35 

18 01 01 

18 01 02 

18 01 03 

3 Bóng đèn huỳnh quang và các loại Rắn 10 16 01 06 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

thủy tinh hoạt tính thải 

4 Giẻ lau, gang tay dính dầu thải Rắn 10 18 02 01 

 Tổng lượng chất thải nguy hại (kg/năm) 90  

 Tổng lượng chất thải nguy hại (kg/tháng) 7,5  

Các loại chất thải nguy hại trên là loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm môi 

trường đất và môi trường nước cao do khó phân hủy sinh học và có khả năng gây ngộ độc 

cho các loài sinh vật trên cạn cũng như dưới nước. Khi dầu chảy tràn trên mặt đất, mặt 

nước hay bám trên bề mặt các loài sinh vật sẽ làm ngăn cản sự hòa tan ôxi vào đất, nước 

hay ngăn cản sự trao đổi chất của sinh vật, từ đó làm chậm sự phát triển và có thể gây hủy 

hoại sinh vật, dẫn đến mất cân bằng sinh thái. 

Tuy nhiên, những loại chất thải nguy hại trên đây khi phát sinh Công ty sẽ tiến hành 

thu gom và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đem đi xử lý theo quy định hiện hành 

về chất thải nguy hại do đó ảnh hưởng của chúng đến môi trường là không đáng lo ngại. 

b. Biện pháp giảm thiểu 

Phân loại chất thải tại nguồn, không để chung CTNH với các loại chất thải thông 

thường khác.  

- Đối với các loại chất thải nguy hại như: giẻ lau dính dầu; ắc quy thải, bóng đèn 

huỳnh quang hỏng;… được phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển theo quy định tại 

Mục 4 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, cụ thể như sau: 

+ Phân loại chất thải nguy hại bắt đầu từ thời điểm đưa vào khu vực lưu giữ CTNH. 

+ Bố trí 04 thùng dung tích 100l có nắp đậy trong kho lưu giữ CTNH. Các thùng sẽ 

được dán biển cảnh báo, ghi rõ mã CTNH, kí hiệu và tên từng loại CTNH. 

+ Bố trí 01 kho chứa chất thải nguy hại với diện tích 5 m2 đặt trong xưởng sản xuất 

khu vực chế biến tầng 1. Kho lưu trữ được xây kín bằng BTCT, nền BTCT. Trong kho 

chứa bố trí rãnh và hố thu gom dầu chảy tràn tránh phát tán CTNH ra môi trường xung 

quanh. 

+ Hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng tới thu gom CTNH theo quy định. 

4.2.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

(1). Đánh giá tác động 

a. Bụi phát sinh từ quá trình sản xuất 

 Vì trong quá trình sản xuất nhà máy không sử dụng các phương pháp đốt nhiên 

liệu như than, dầu, khí đốt mà chủ yếu sử dụng điện năng. Đồng thời các công đoạn chế 

biến nguyên vật liệu thường diễn ra trong hệ thống khép kín, hạn chế tối đa sự thoát khí 
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ra môi trường. Do đó trong toàn bộ quá trình sản xuất đều không tạo ra khí thải.  

b. Bụi, khí thải từ hoạt động phương tiện vận chuyển 

Các phương tiện giao thông cá nhân của cán bộ nhân viên và xe vận tải hàng hóa 

phục vụ cho hoạt động của Dự án chủ yếu sử dụng nhiên liệu xăng hoặc dầu diezel làm 

phát sinh các khí độc gây ô nhiễm môi trường không khí.  

- Số lượng xe con và moto xe máy được ước tính dựa trên số lượng cán bộ, nhân 

viên làm việc tại nhà máy: Dự án khi hoàn thành sẽ có 50 cán bộ công nhân làm việc tại 

nhà máy, ước tính sẽ có 40 xe máy và 05 xe ô tô.  

- Số lượng xe tải:  

+ Tổng khối lượng nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuấtvà sản phẩm khi nhà máy đi 

vào hoạt động ước tính khoảng 55,1 tấn/tháng, tương đương với khoảng 2,12 tấn/ngày 

(ứng với 26 ngày làm việc mỗi tháng) tương đương với khoảng 1 xe dưới 2,5 tấn. 

Thời gian hoạt động trong 1 năm là 312 ngày.  

Khí thải loại này phát sinh phân tán trên tuyến đường di chuyển của xe, trong khoảng 

không gian rộng. Do đó sẽ tác động không lớn đến hoạt động của nhà máy cũng như sức 

khỏe của cán bộ nhân viên làm việc tại nhà máy. 

c. Tác động mùi phát sinh trong quá trình lưu chứa, xả rác thải, quá trình thu gom và 

thoát nước thải 

 Mùi  phát sinh từ quá trình thu gom, lưu giữ chất thải 

Tại các thùng chứa rác (chủ yếu là rác thải sinh hoạt), tại các vị trí đặt thùng rác 

phân loại và khu vực lưu giữ rác tạm thời chờ đưa đi xử lý khi thời tiết ẩm ướt có thể phát 

sinh quá trình lên men và sự phân hủy hữu cơ làm phát sinh mùi hôi thối gây ô nhiễm môi 

trường không khí. 

Quá trình lưu trữ sẽ phát sinh các khí gây mùi khó chịu từ việc lên men phân hủy kỵ 

khí các chất hữu cơ (chủ yếu là CTR sinh hoạt). Thành phần các khí sinh ra từ quá trình 

phân hủy chất hữu cơ bao gồm: CO2, NH3, H2S, CO,... Trong đó, các khí gây mùi chủ yếu 

là: NH3, H2S. Nếu bị rò rỉ hoặc phát tán ra môi trường xung quanh có thể ảnh hưởng công 

nhân làm việc nhà máy, gây ra mùi khó chịu cho môi trường không khí nơi đây. Tuy nhiên 

những ảnh hưởng từ mùi hôi sẽ được giảm thiểu bằng việc sử dụng các thùng chứa rác 

thải có nắp đậy kín và được tập kết tại các khu vực tập kết rác thải đặt tại khu vực riêng, 

sau đó được thu gom mang đi xử lý hàng ngày theo hợp đồng với đơn vị có chức năng 

 Mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải  

Mùi hôi phát sinh từ hệ thống XLNT mà tại đó xảy ra quá trình phân huỷ kỵ khí, 

quá trình phân huỷ hiếu khí cũng phát sinh mùi hôi thối nhưng ở mức độ thấp. Các sản 

phẩm dạng khí chính từ quá trình phân huỷ kỵ khí gồm: H2S, Mercaptane, CO2, CH4,… 

Trong đó, H2S và Mercaptane có mùi hôi thối chính, còn CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị 

tích tụ ở một nồng độ nhất định.   
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(2) Biện pháp giảm thiểu 

- Đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải : 

+ Thường xuyên dọn dẹp hệ thống cống rãnh thoát nước, định kỳ nạo vét hệ thống 

cống rãnh thoát nước 3 – 6 tháng/lần. 

+ Đối với bể tự hoại cần được hút cặn định kỳ 6 tháng/lần. 

+ Đối với khu vệ sinh, bố trí hệ thống thông gió, quạt hút mùi. Lưu lượng gió hút ra 

được tính với với bội số trao đổi không khí 10-15 lần/giờ. 

- Đối với khu lưu giữ CTR : 

+ Thu gom rác thải hàng ngày và lưu chứa rác thải trong thùng kín, đảm bảo không 

thoát mùi hôi ra môi trường. 

+ Thuê đơn vị thu gom vận chuyển định kỳ hàng ngày, không tồn lưu tại khu vực Dự 

án. 

+ Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khu lưu chứa rác thải sau khi xe thu gom vận 

chuyển rác đi khỏi. 

4.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

(1) Nguồn phát sinh 

* Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động sản xuất: Tiếng ồn phát sinh trong quá trình 

sản xuất chủ yếu từ máy móc thiết bị sản xuất như Máy cưa xương, Máy xay, Máy thái 

nhanh,… 

* Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động giao thông: Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động giao 

thông của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào cơ sở; tiếng ồn 

từ phương tiện giao thông của cán bộ công nhân viên ra vào cơ sở. Đây là những nguồn 

phát sinh không thường xuyên và ở ngoài trời nên không ảnh hưởng tới công nhân lao 

động sản xuất trong cơ sở, chủ yếu ảnh hưởng tới chất lượng không khí xung quanh. 

* Tiếng ồn phát sinh từ máy phát điện dự phòng: Máy phát điện dự phòng chỉ sử 

dụng khi xảy ra sự cố mất điện do vậy tiếng ồn phát sinh từ máy phát điện với tần suất rất 

nhỏ và không thường xuyên ảnh hưởng tới công nhân làm việc trong cơ sở và khu vực 

xung quanh. 

(2) Biện pháp giảm thiểu 

Để hạn chế sự ảnh hưởng của tiếng ồn và chống rung tại các khu vực hoạt động sản 

xuất có thể áp dụng một số biện pháp sau: 

- Khu vực gây ồn lớn được bố trí cách ly với xung quanh ở các vị trí thích hợp (các 

phòng sản xuất được quy hoạch riêng biệt); 

- Trang bị bảo hộ lao động (nút tai chống ồn) cho công nhân làm việc tại những vị 

trí phát sinh tiếng ồn cao; 
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- Thường xuyên theo dõi và bảo dưỡng máy móc thiết bị để máy luôn hoạt động tốt; 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ mòn chi tiết và thường kỳ 

cho mỡ bôi trơn các bộ phận chuyển động để giảm bớt tiếng ồn; 

- Lựa chọn các thiết bị có tiếng ồn thấp, lắp thêm các thiết bị giảm thanh cho các 

máy móc thiết bị có độ ồn cao; 

- Trồng cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên Nhà máy nhằm hấp thụ giảm ồn và 

giảm bụi, khí thải phát tán vào môi trường xung quanh. Cây xanh không những có tác 

dụng giảm tiếng ồn, bụi, khí thải mà còn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

- Trang bị các bảo hộ lao động như nút tai chống tiếng ồn cho công nhân lao động. 

- Tiếng ồn và rung phát ra trong dây chuyền sản xuất chủ yếu từ khu vực máy ép nhiệt 

nhưng các thiết bị đều là nhập ngoại, có chất lượng cao, với độ rung và tiếng ồn nhỏ. 

Bảng 4. 9.Các biện pháp khống chế ô nhiễm do khí thải, ồn, rung, nhiệt 

TT 
Hạng mục 

công trình 

Các biện pháp khống chế ô nhiễm do khí thải, ồn, 

rung, nhiệt 

1 Nhà văn phòng - Lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió 

2 
Nhà xưởng, các công 

trình phụ trợ  

- Nhà xưởng cao thoáng, lắp đặt hệ thống quạt thông gió; 

- Trồng cây xanh để lọc bụi, cải thiện môi trường; 

3 Nhà vệ sinh công nhân 
- Định kỳ bổ sung chế phẩm EM (6 tháng/lần đối với nhà 

vệ sinh) 

4 
Đường giao thông nội 

bộ 
- Quét dọn thường xuyên để đảo đảm vệ sinh môi trường. 

4.2.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

4.2.5.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan chất thải 

(1). Giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực 

Tác động đáng kể nhất trong giai đoạn này là sự gia tăng mật độ phương tiện giao 

thông do tăng mật độ dân cư. Các biện pháp giảm thiểu được đề xuất như sau: 

- Quy hoạch kết nối giữa đường nội bộ và đường chính của khu vực hợp lý bảo đảm 

không gây ùn tắc giao thông đặc biệt là vào giờ cao điểm.  

- Luôn có lực lượng bảo vệ túc trực điều tiết các phương tiện giao thông ra vào khu 

vực dự án. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị điều phối giao thông 

chịu trách nhiệm trong khu vực và phối hợp các lực lượng giao thông, lực lượng trật tự 

có kế hoạch điều phối giao thông trên các tuyến đường gần công trình nhằm đảm bảo hoạt 

động không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và giao thông tại khu vực.  

- Phương án giao thông được tính toán cụ thể theo tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo di 

chuyển phương tiện, bố trí thể hiện cụ thể trên bản vẽ quy hoạch giao thông. 
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- Bố trí lực lượng an ninh thường trực, lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát toàn 

bộ hoạt động của tòa nhà, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống mâu thuẫn, gây rối 

trật tự an ninh phát sinh. 

(2). An toàn lao động và sức khoẻ, bệnh nghề nghiệp 

Trang bị bảo hộ lao động và kỹ thuật xử lý môi trường hiện đại và hiệu quả. Nhìn 

chung với các giải pháp quy hoạch, tổ chức và kỹ thuật đảm bảo thì tác động từ quá trình 

hoạt động nhà máy đến sức khỏe cộng đồng sẽ được ngăn ngừa và giảm thiểu đáp ứng 

tiêu chuẩn môi trường quy định. 

(3). Tác động đến kinh tế xã hội khu vực 

Quá trình hoạt động của nhà máy có những tác động nảy sinh do sự di chuyển đến 

với lượng lớn lực lượng lao động. Do vậy Công ty sẽ thực hiện các biện pháp: 

-  Ưu tiên tuyển chọn lao động tại địa phương . 

- Giáo dục, tuyên truyền công nhân nhà máy thực hiện công tác dân vận trong thời 

gian làm việc tại nhà máy để tạo tinh thần đoàn kết, giảm mâu thuẫn; 

- Tăng cường quản lý công nhân bằng các nội quy tại nhà máy, quy định thưởng 

phạt và phạt nghiêm khắc, hạn chế tối đa các hiện tượng rượu chè, cờ bạc, ma tuý và mại 

dâm; kiên quyết loại bỏ những công nhân nghiện ngập, trộm cắp để đảm bảo an ninh khu 

vực; 

-  Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn 

giao thông. 

4.2.5.2. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro, sự cố 

(1). Các biện pháp phòng tránh sự cố cháy nổ, chập điện 

* Hệ thống phòng cháy chữa cháy: 

+ Hệ thống cấp nước PCCC: 

- Toàn bộ hệ thống cấp nước PCCC của công trình được thiết kế và lắp đặt theo các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn (QCVN 06:2022/BXD, TCVN 5760-1993, TCVN 2662-1995). 

- Đường giao thông được bố trí hợp lý và đúng qui phạm của ngành đảm bảo cho xe 

chữa cháy lưu thông thuận tiện và nhanh chóng khi xảy ra cháy. 

- Hệ thống cấp nước PCCC và đường giao thông của công trình được thể hiện rõ qua 

bản vẽ thiết kế kỹ thuật và xin phép cơ quan Phòng Cảnh sát PCCC thành phố Hfa Nội chấp 

thuận. 

+ Hệ thống chống sét: 

- Lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét tại các khu vực có khả năng bị sét đánh. Hệ 

thống chống sét sử dụng kim thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo (ESE) để bảo vệ chống sét nhà 

máy. Đặt 2 kim thu sét phát xạ sớm tia tiên đạo trên mái của nhà xưởng sản xuất với bán 

kính bảo vệ của kim 90m. Hệ thống tiếp địa thu sét dùng cọc thép bọc đồng tiếp đất D16 
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dài 2.4m được chôn sâu 1m liên kết bằng dây tiếp địa đồng trần 70mm2, dây thu sét sử dụng 

dây đồng trần 70mm2. Điện trở của hệ thống tiếp địa được đảm bảo nhỏ hơn 4Ω. 

- Thiết lập mạng tiếp đất an toàn, mạng tiếp đất của hệ thống thu sét gồm các dây 

chôn chìm trong đất được liên kết hàn với các cọc tiếp đất đóng sâu vào lòng đất. Hệ 

thống nối đất an toàn được thiết kế độc lập với các hệ thống nối đất khác. Điện trở của hệ 

thống nối đất an toàn phải đảm bảo không vượt quá 4Ω và phải đảm bảo kích thước an 

toàn đến công trình và các hệ thống nối đất khác. 

+ Hệ thống nối đất an toàn: 

Hệ thống nối đất an toàn được thiết kế độc lập với các hệ thống nối đất khác. Điện 

trở của hệ thống nối đất an toàn phải đảm bảo không vượt quá 4 và phải đảm bảo kích 

thước an toàn đến công trình và các hệ thống nối đất khác.   

+ Ngoài ra Chủ đầu tư cam kết Nghiêm túc thi hành các Quy định về phòng chống 

cháy nổ của Nhà nướcViệt Nam: 

Mời các cơ quan có chức năng đến phổ biến, huấn luyện nhân viên của công ty các 

Qui định và phương pháp phòng chống cháy nổ, có định kỳ thực tập thường xuyên.Các 

Bảng tiêu lệnh, phi cát, hệ thống báo động, bình CO2 được bố trí ở những vị trí thuận lợi 

để dễ dàng sử dụng khi xảy ra cháy.Tuyệt đối không để vật dụng hoặc hàng hoá cản trở 

giao thông trong công trình. 

(2).  Sự cố tai nạn lao động  

- Lập nội quy an toàn lao động. 

- Tập huấn nội quy an toàn cho toàn bộ công nhân vận hành.  

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân.  

- Công nhân vận hành phải tuân thủ đầy đủ các nội quy an toàn lao động.  

- Trang bị các biển báo tại các khu vực nguy hiểm.  

Đảm bảo chiếu sáng cho những khu vực làm việc. 

 (3). Sự cố hỏng, vỡ các bể xử lý nước thải 

- Với sự cố mất điện: Sử dụng nguồn điện từ máy phát điện dự phòng của Dự án. 

- Bố trí 01 nhân viên thường xuyên kiểm tra các bể xử lý nước thải.  

- Định kỳ 03 tháng/1 lần quan trắc chất lượng nước thải đầu ra của các bể xử lý để 

sớm phát hiện và khắc phục sự cố. 

- Khi xảy ra sự cố sẽ liên hệ lại với đơn vị thiết kế, thi công để đề nghị giúp đỡ tìm 

ra nguyên nhân khắc phục. 

 (4). Biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm 

- Bố trí các thùng đựng rác kín và thường xuyên thu gom tại các khu vực trong nhà máy. 

- Định kỳ phun khử trùng khu vực phòng vệ sinh, phòng thay đồ, nhà ăn... 
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- Bố trí hệ thống bẫy côn trùng, chuột bọ trong khu vực nhà máy vì đây là nguồn 

làm lây lan dịch bệnh. 

- Trang bị thiết bị sơ cứu ban đầu và các loại thuốc men thông thường. 

- Hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm có uy tín để đảm bảo an toàn thực phẩm, 

phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm. 

- Phối hợp với trung tâm y tế, bệnh viện địa phương để kịp thời cấp cứu bệnh nhân khi 

xảy ra sự cố. 

4.3. Tổ chức thực hiện các hiện các công trình, biện pháp BVMT 

* Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư và kế hoạch 

thực hiện các công trình xử lý chất thải được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4. 10 Danh mục các hạng mục công trình của Dự án 

TT Các hạng mục công trình 
Kinh phí 

(triệu đồng) 

Bộ máy tổ chức, quản 

lý, vận hành các công 

trình BVMT 

I Các hạng mục công trình BVMT trong giai đoạn xây dựng 

1 
02 nhà vệ sinh di động dung 

tích 500L 
25.000.000 

 2 
Khu vực lưu chứa chất thải 

trong giai đoạn xây dựng 
5.000.000 

3 Hố lắng nước thải xây dựng 15.000.000 

II Các hạng mục công trình BVMT trong giai đoạn vận hành 

1 Bể tự hoại 50.000.000 

Công ty TNHH Four Leaf 

2 Trạm biến áp 100.000.000 

3 Bể nước sinh hoạt 70.000.000 

4 Khu chứa chất thái rắn thông 

thường 
10.000.000 

5 Khu lưu giữ CTNH 10.000.000 

6 Khu chứa rác thải sinh hoạt 5.000.000 

7 
Hệ thống cống thoát nước mưa, 

nước thải 
60.000.000 

8 Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung công suất 18m3/ngày đêm 
450.000.000 
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* Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

- Chủ dự án chịu trách nhiệm quản lý công trình về mọi mặt chất lượng, kỹ thuật, 

tiến độ, an toàn và bảo vệ môi trường. 

- Thành lập bộ phận An toàn, kỹ thuật, môi trường chịu trách nhiệm thực hiện, vận 

hành thường xuyên các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án trong giai 

đoạn vận hành. Tổng số cán bộ thuộc tổ kỹ thuật an toàn là 4 người, trong đó có ít nhất 

01 cán bộ có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành về An toàn lao động, môi trường. 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải 

- Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị liên quan đến điện, điều hòa, thông gió, môi 

trường,... 

- Thực hiện các công việc phòng ngừa, ứng phó sự cố PCCC, môi trường, an toàn 

cho toàn bộ dự án. 

- Bộ máy quản lý, vận hành các công trình môi trường tại dự án được thể hiện qua 

sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 8 Cơ cấu bộ máy quản lý thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn vận hành Dự án 

4.4. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong báo cáo  

- Nhìn chung các dự báo, đánh giá các tác động chính đến môi trường tự nhiên và 

KT - XH trong báo cáo là chi tiết và có độ tin cậy cao vì các lý do sau: 

+ Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động (hoặc từng thành 

phần của các hoạt động) gây tác động của dự án. 

+ Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

+ Các đánh giá về các tác động của dự án là chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì vậy mà 

trên cơ sở các đánh giá, dự án đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, 

phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường một cách khả thi. 

Bảng 4. 11.Chi tiết độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Giám đốc 

Bộ phận công nhân 

sản xuất 

Hành chính, kế 

toán 

Bộ phận An toàn, 

kỹ thuật, môi trường 
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TT Nội dung đánh giá Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy 

A Giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

1 
Đánh giá tác động do bụi và khí 

thải từ phương tiện vận chuyển 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do số liệu 

đầy đủ về số lượt phương tiện vận chuyển. Tuy 

nhiên, việc sử dụng hệ số ô nhiễm theo tài liệu 

của WHO nên kết quả tính toán có độ sai lệch 

so với thực tế. 

2 

Đánh giá tác động do bụi và khí 

thải từ hoạt động san gạt, thi 

công các hạng mục công trình 

dự án 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do áp dụng 

các hệ số, công thức tính toán từ các nguồn 

được sử dụng rộng rãi, đáng tin cậy. 

3 

Đánh giá tác động do tiếng ồn, 

rung từ các phương tiện vận tải, 

máy móc thiết bị thi công 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy khá cao. 

4 

Đánh giá tác động cho chất thải 

sinh hoạt (nước thải và chất thải 

rắn) 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do lưu 

lượng/khối lượng chất thải được tính toán 

riêng cho dự án dựa trên cơ sở số liệu chủ đầu 

tư cung cấp. 

B Giai đoạn vận hành 

1 
Đánh giá tác động do khí thải từ 

phương tiện vận chuyển 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy trung bình. Do 

số lượng phương tiện được đưa ra là giả thiết, 

quãng đường đi lại của xe đều là số liệu giả 

thiết. 

2 
Đánh giá tác động khí thải từ 

quá trình hoạt động của dự án 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do tham 

khảo nhiều số liệu và kết quả quan trắc tại các 

Dự án đang hoạt động. 

3 
Đánh giá tác động do nước thải 

sinh hoạt 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do dựa trên 

nhu cầu thực tế, tham khảo các Dự án có hoạt 

động tương tự. 

4 
Đánh giá tác động cho chất thải 

rắn, chất thải nguy hại 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do tham 

khảo nhiều nguồn số liệu và kết quả nghiên 

cứu của nhiều đề tài, khảo sát thực tế, có tính 

toán và đánh giá riêng cho dự án. 

5 
Đánh giá tác động do các rủi ro, 

sự cố 

Mức độ chi tiết tương đối, độ tin cậy cao do 

khảo sát thực tế, tham khảo các trại đã hoạt 

động. 

- Các phương pháp sử dụng trong đánh giá tác động môi trường của dự án này là hệ 

thống phương pháp đã được áp dụng trong việc đánh giá tác động môi trường do các dự 

án phát triển kinh tế - xã hội trên thế giới và ở Việt Nam do WHO và một số tổ chức khác 

đề xuất. 
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- Các phương pháp đánh giá nhanh, phân tích hiện trường đã được áp dụng trong 

quá trình thực hiện ĐTM, GPMT cho nhiều dự án tại Việt Nam nên độ tin cậy và tính 

hiệu quả của phương pháp đã được khẳng định. Các đánh giá trong báo cáo GPMT này 

được xây dựng dựa trên nguồn tài liệu, dữ liệu phong phú; những kinh nghiệm thực tế đã 

được rút ra từ các các dự án đầu tư tương tự khác... và nhận được sự đóng góp của các 

chuyên gia trong nhiều lĩnh vực có liên quan. 

- Một số phương pháp như thống kê, so sánh rất có hiệu quả trong khi lập báo cáo 

chính. Vì nó cho phép các chuyên gia có thể tổng hợp được các tài liệu, số liệu thu thập 

được từ quá trình nghiên cứu trước, có thể so sánh với các tiêu chuẩn hiện hành để đánh 

giá hiện trạng khu vực dự án cũng như dự báo mức độ tác động, mức ảnh hưởng của 

những tác động do dự án gây ra đối với các đối tượng chịu tác động. 

- Báo cáo đã đánh giá chi tiết cho từng đối tượng bị tác động do các nguồn tác động 

khác nhau như môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất, môi trường kinh 

tế - xã hội. Các đánh giá này tính toán trong trường hợp chưa có các biện pháp xử lý giảm 

thiểu. Khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu áp dụng trong giai đoạn xây 

dựng và giai đoạn hoạt động thì các tác động sẽ giảm đáng kể, và ở mức tác động nhẹ 

hoặc không đáng kể. 
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CHƯƠNG V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

5.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

Hạng mục công trình xử lý nước thải của Công ty không thuộc đối tượng cấp phép 

môi trường và Công ty đề xuất phương án bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

 + Nguồn số 01: Nguồn nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các 

bộ công nhân viên. 

 + Nguồn số 02: Nguồn nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình rã đông thịt, làm 

sạch nguyên vật liệu, hoạt động vệ sinh máy móc. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 18 m3/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải: (Nước thải sinh hoạt → sau bể tự hoại) + Nước thải sản xuất → 

Hệ thống xử lý nước thải 18 m3/ngày.đêm → Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCTĐHN 

02:2014/BTNMT, cột B của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trên 

địa bàn thủ đô Hà Nội (Hệ số: Kq = 0,9 Kf = 1,2). 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:  

Các chất ô nhiễm: pH, TSS, COD, BOD5, Sunfua, Amoni, tổng dầu mỡ khoáng, 

tổng Nitơ, tổng Phốt pho, Coliform. 

Nước sau xử lý đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT, cột B của Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội (Hệ số: Kq = 0,9 Kf = 1,2). 

Bảng 5. 1.Bảng giới hạn thông số và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải 

STT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn:  

QCTĐHN 02:2014/BTMNT, 

Cột B, Kq = 0,9 Kf = 1,2 

1 pH - 5,5 – 9 

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)  mg/L 108 

3 
Nhu cầu oxy sinh hóa 

(BOD5)  
mg/L 

54 

4  Nhu cầu oxi hóa học (COD)  mg/L 162 

5 Sunfua mg/L 0,54 

6 Amoni mg/L 10,8 

7 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 10,8 

8 Tổng N mg/L 43,2 
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STT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn:  

QCTĐHN 02:2014/BTMNT, 

Cột B, Kq = 0,9 Kf = 1,2 

9 Tổng P mg/L 6,48 

10 Coliform 
MPN 

/100mL 
5.000 

 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả nước thải: Vị trí xả thải nằm về phía Tây Nam nhà máy, có tọa độ điểm xả 

X=2299263,45;Y=580227,93 (theo hệ tọa độ VN 2000 kinh chiếu trục 105o00’, múi chiếu 

30). 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống xử lý nước thải của CCN Xà Cầu. 

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Trong quá trình hoạt động dự án “Nhà máy thực phẩm HIDAFOODS” chỉ có hoạt 

động chế biến thực phẩm nên không phát sinh khí thải.  

5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đồi với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 1: Tiếng ồn, độ rung phát sinh tại khu vực máy cưa xương. Tọa độ: X: 

2299307,83; Y: 580219,76 (theo hệ tọa độ VN 2000 kinh chiếu trục 105o00’, múi chiếu 30). 

+ Nguồn số 2: Tiếng ồn, độ rung phát sinh tại khu vực máy xay. Tọa độ: X: 

2299307,30; Y: 580224,23 (theo hệ tọa độ VN 2000 kinh chiếu trục 105o00’, múi chiếu 3o). 

+ Nguồn số 3: Tiếng ồn, độ rung phát sinh tại khu vực máy thái nhanh. Tọa độ: X: 

2299306,48; Y: 580228,14 (theo hệ tọa độ VN 2000 kinh chiếu trục 105o00’, múi chiếu 3o). 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về độ rung, cụ thể như sau:  

Đối với tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 
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Đối với độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thường 
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CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2025. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

- Vị trí quan trắc: Lấy mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải 

tập trung công suất 18 m3/ngày.đêm. 

- Loại mẫu: Mẫu đơn. 

- Thời gian lấy mẫu: 03 đợt lấy mẫu.. 

- Chỉ tiêu phân tích: Nhiệt độ, pH, Mùi, Màu, BOD5, COD, TSS, Tổng Nitơ, tổng 

photphat, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh:QCTĐHN 02:2014/BTNMT, cột B.   

6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của nhà nước 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Do lưu lượng nước thải của Công ty là 18 m3/ngày đêm <500 m3/ngày đêm; loại 

hình dự án không thuộc đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Căn cứ khoản 46, 

điều 1 của nghị định số 05/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2025 dự án xin được miễn quan trắc 

định kỳ đối với nước thải. Chủ đầu tư xin cam kết sẽ nghiêm túc áp dụng biện pháp BVMT 

trong quá trình hoạt động, chịu mọi trách nhiệm về nước thải phát sinh từ Nhà máy và 

chịu trách nhiệm khi để xảy ra ô nhiễm liên quan đến khí thải, nước thải, chất thải phát 

sinh từ quá trình hoạt động của Nhà máy. 

6.2.2. Quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ theo Phụ lục XXVIII và Phụ lục XXIX kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2025 của Chính phủ, Nhà máy thực phẩm Four Leaf-Gale của Công ty 

TNHH Four Leaf không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc tự động, liên tục. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Chủ dự án sẽ tiến hành kế hoạch giám sát vận hành thử nghiệm với tần suất giám sát 

theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-
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CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Dự 

trù chi phí giám sát vận hành thử nghiệm của Dự án dự kiến 20.000.000-30.000.000 đồng. 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Four Leaf cam kết tất cả các thông tin, số liệu đã nêu trong báo cáo 

này là hoàn toàn chính xác. 

Cam kết tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên 

quan trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư. 

Thu gom, phân loại và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn phát sinh bảo đảm các 

yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn và tuân thủ các quy định tại Nghị định số 

05/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải 

nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định. 

Đối với nước thải sinh hoạt được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung công suất 18 m3/ngày.đêm đảm bảo xử lý đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT– Quy 

chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội, cột B trước khi thoát 

vào hệ thống thoát nước chung của CCN. 

Cam kết chịu trách nhiệm, khắc phục các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra và bồi thường 

mọi thiệt hại về kinh tế, môi trường do việc triển khai, hoạt động của dự án đầu tư.  

Cam kết tiến hành quản lý, vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa theo đúng quy định của pháp 

luật trong vận hành và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

Bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư. 
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chñ ®Çu t­                     :  C¤NG TY tnhh four leaf

dù ¸n                              :  NHµ M¸Y THùC PHÈM four leaf - GALE

®¬n vÞ t­ vÊn                 : c«ng ty tnhh th­¬ng m¹i vµ x©y dùng h¶i tÝn

®Þa ®iÓm x©y dùng       :  côm c«ng nghiÖp xµ cÇu - h. øng hßa - tp. hµ néi
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MẶT BẰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ MÁI NHÀ MÁY

2. b¶ng tæng hîp c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh
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SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ
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chñ tr×:

®¬n vÞ thiÕt kÕ:

gi¸m ®èc :

thiÕt kÕ:

kiÓm:

ngµy hoµn thµnh:                   /2025

tû lÖ: ký hiÖu:

hå s¬ THIÕT KÕ THI C¤NG

tªn b¶n vÏ:

h¹ng môc:

chñ ®Çu t­ :

c«ng ty tnhh th­¬ng m¹i
 vµ x©y dùng h¶i tÝn

tªn dù ¸n:

KIÕN TRóC 

§ÞA CHØ: L¤ NX-12:02, CôM CN Xµ CÇU
HUYÖN øNG HßA, TP Hµ NéI

§ÞA CHØ: KHU Y£N S¥N, THÞ TRÊN chóC S¥N
HUYÖN CH¦¥NG Mü, TP Hµ NéI

c«ng ty tnhh  
FOUR LEAF

§ÞA CHØ: L¤ NX-12:02, CôM CN Xµ CÇU
HUYÖN øNG HßA, TP Hµ NéI

®oµn v¨n b¸ch

®oµn v¨n b¸ch

hoµng minh quang

hoµng minh quang

NHµ M¸Y THùC PHÈM
FOUR LEAF-GALE

13

4

5

6

tmb-02

mÆt b»ng quy ho¹ch
tæng thÓ M¸I NHµ M¸Y

2

THANG L£N M¸I  

ĐỔ MÁI BÊ TÔNG
50m2

ĐẤT CÂY XANH

ĐẤT ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG CỤM CN

ĐẤT TRỐNG ĐẤT TRỐNG
vÞ TRÝ §Ó M¸Y
PH¸T §IÖN

vÞ TRÝ §Ó gas (dù kiÕn 20 b×nh lo¹i 45kg)
qu©y l­íi thÐp m¾t c¸o, lîp t«n

Sè 
T£N h¹ng môc

diÖn tÝch diÖn tÝch sµn sè tÇng
(tÇng)x©y dùng(m2) x©y dùng(m2)

2

CæNG chÝnh

NHµ B¶O VÖ + phßng b¬m 01

1

hiÖu

21,9

---

CHÚ Ý

3

5

-1515HỆ THỐNG XLNT 18m3/ngd

BÓ N¦íC PCCC 180M3 BÓ NGÇM

BÓ nổi

4 NHÀ X¦ëNG S¶N XUÊT 921 1.842

---

02

CæNG PHô ---

6

21,9

KHU ĐỂ GAS -4,254,257

3. CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

- TỔNG DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT (m2):                        1.347,35
- TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG (m2): 963,9

- TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG (m2):        1.884,9
- DIỆN TÍCH SÂN ĐƯỜNG (m2):                           129,58
- DIỆN TÍCH CÂY XANH (m2) :                            253,87
- MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (%):                                     71,54
- TỶ LỆ SÂN ĐƯỜNG (%):                                       9,62
- TỶ LỆ CÂY XANH (%):                                          18,84
- HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT (Lần):                                1,39
- TẦNG CAO TRUNG BÌNH (Tầng):                        2,0 tầng

8

TæNG 963,9 1.884,9

-1,751,75MÁY PHÁT ĐIỆN8

7



MẶT BẰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ TẦNG 1 NHÀ MÁY

2. b¶ng tæng hîp c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh

MỐC GIỚI HẠN THỬA ĐẤT BỞI CÁC
ĐIỂM M1, M2, M3, M4

CÔNG TRÌNH XD MÁI LỢP TÔN - KÝ HIỆU
SỐ TẦNG

NHÀ MÁI BẰNG - KÝ HIỆU SỐ TẦNG

CÂY XANH - THẢM CỎ

M1

RANH GIỚI, TƯỜNG RÀO NHÀ MÁY

CỔNG RA VÀO NHÀ MÁY

SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ

1. CHó THÝCH

lÇn

hiÖu chØnh

ngµy x¸c nhËn

chñ tr×:

®¬n vÞ thiÕt kÕ:

gi¸m ®èc :

thiÕt kÕ:

kiÓm:

ngµy hoµn thµnh:                   /2025

tû lÖ: ký hiÖu:

hå s¬ THIÕT KÕ THI C¤NG

tªn b¶n vÏ:

h¹ng môc:

chñ ®Çu t­ :

c«ng ty tnhh th­¬ng m¹i
 vµ x©y dùng h¶i tÝn

tªn dù ¸n:

KIÕN TRóC 

§ÞA CHØ: L¤ NX-12:02, CôM CN Xµ CÇU
HUYÖN øNG HßA, TP Hµ NéI

§ÞA CHØ: KHU Y£N S¥N, THÞ TRÊN chóC S¥N
HUYÖN CH¦¥NG Mü, TP Hµ NéI

c«ng ty tnhh  
FOUR LEAF

§ÞA CHØ: L¤ NX-12:02, CôM CN Xµ CÇU
HUYÖN øNG HßA, TP Hµ NéI

®oµn v¨n b¸ch

®oµn v¨n b¸ch

hoµng minh quang

hoµng minh quang

NHµ M¸Y THùC PHÈM
FOUR LEAF-GALE

13

4

5

6

tmb-03

mÆt b»ng quy ho¹ch
tæng thÓ TÇNG 1 NHµ M¸Y

2

THANG L£N M¸I  

KHO ĐÔNG -20°C
冷凍保存 -20℃

98.7m2

KHO
保管室
55.3m2

KHU VỰC CHẾ BIẾN 15-18°C
処理領域15-18°C

233.3m2

KHO MÁT  0°C
0℃で冷蔵保存

36.2m2

KHO ĐÔNG NHANH -35 ℃
急速冷凍庫 -35℃

17.5m2

KHO ĐÔNG -20℃
冷凍庫 -20℃

15m2
KHO MÁT 0℃
0℃冷蔵庫

8.7m2

KHU VỰC XỬ LÝ NHIỆT
熱処理エリア

38.3m2

WC NAM
男性用トイレ

8.7m2

WC NỮ
女性用トイレ

9.0m2

KHU VỰC ĐÓNG GÓI
梱包エリア

41.8m2

KHU VỰC
NHẬP HÀNG
物品輸入地域

KHU VỰC
XUẤT HÀNG
配送エリア

PHÒNG ĐIỀU HÀNH
37.3m2 THAY ĐỒ

NỮ
女子更衣室

6.9m2
GIẶT- SẤY
ランドリー

ルーム
5.1m2

THAY ĐỒ
NAM

男子更衣室
6.9m2

ĐỆM
バッファルーム

6.3m2

AIRSHOWER
2.6 m2

VĂN PHÒNG SX
オフィス
19.1m2

3040

32
40

C
a
rbin

3040

32
40

C
a
rbin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13

21 20 19 18 17 16 15 14

11

2223

12

2425

1

3

5

7

9

11

13

25

23

21

19

17

15

(8 NGƯỜI)

(1 NGƯỜI)

(6 NGƯỜI)
(1 NGƯỜI)

(2 NGƯỜI)

Kho chứa
chất thải rắn

sản xuất

Kho chứa

chất thải nguy hại

ĐẤT CÂY XANH

ĐẤT ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG CỤM CN

ĐẤT TRỐNG ĐẤT TRỐNG
vÞ TRÝ §Ó M¸Y
PH¸T §IÖN

vÞ TRÝ §Ó gas (dù kiÕn 20 b×nh lo¹i 45kg)
qu©y l­íi thÐp m¾t c¸o, lîp t«n

Kho chứa
chất thải rắn

sản xuất

Kho chứa

chất thải nguy hại

3. CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

- TỔNG DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT (m2):                        1.347,35
- TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG (m2): 963,9

- TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG (m2):        1.884,9
- DIỆN TÍCH SÂN ĐƯỜNG (m2):                           129,58
- DIỆN TÍCH CÂY XANH (m2) :                            253,87
- MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (%):                                     71,54
- TỶ LỆ SÂN ĐƯỜNG (%):                                       9,62
- TỶ LỆ CÂY XANH (%):                                          18,84
- HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT (Lần):                                1,39
- TẦNG CAO TRUNG BÌNH (Tầng):                        2,0 tầng

Sè 
T£N h¹ng môc

diÖn tÝch diÖn tÝch sµn sè tÇng
(tÇng)x©y dùng(m2) x©y dùng(m2)

2

CæNG chÝnh

NHµ B¶O VÖ + phßng b¬m 01

1

hiÖu

21,9

---

CHÚ Ý

3

5

-1515HỆ THỐNG XLNT 18m3/ngd

BÓ N¦íC PCCC 180M3 BÓ NGÇM

BÓ nổi

4 NHÀ X¦ëNG S¶N XUÊT 921 1.842

---

02

CæNG PHô ---

6

21,9

KHU ĐỂ GAS -4,254,257

TæNG 963,9 1.884,9

-1,751,75MÁY PHÁT ĐIỆN8

8

7



MẶT BẰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ TẦNG 2 NHÀ MÁY

2. b¶ng tæng hîp c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh

MỐC GIỚI HẠN THỬA ĐẤT BỞI CÁC
ĐIỂM M1, M2, M3, M4

CÔNG TRÌNH XD MÁI LỢP TÔN - KÝ HIỆU
SỐ TẦNG

NHÀ MÁI BẰNG - KÝ HIỆU SỐ TẦNG

CÂY XANH - THẢM CỎ

M1

RANH GIỚI, TƯỜNG RÀO NHÀ MÁY

CỔNG RA VÀO NHÀ MÁY

SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ

1. CHó THÝCH

lÇn

hiÖu chØnh

ngµy x¸c nhËn

chñ tr×:

®¬n vÞ thiÕt kÕ:

gi¸m ®èc :

thiÕt kÕ:

kiÓm:

ngµy hoµn thµnh:                   /2025

tû lÖ: ký hiÖu:

hå s¬ THIÕT KÕ THI C¤NG

tªn b¶n vÏ:

h¹ng môc:

chñ ®Çu t­ :

c«ng ty tnhh th­¬ng m¹i
 vµ x©y dùng h¶i tÝn

tªn dù ¸n:

KIÕN TRóC 

§ÞA CHØ: L¤ NX-12:02, CôM CN Xµ CÇU
HUYÖN øNG HßA, TP Hµ NéI

§ÞA CHØ: KHU Y£N S¥N, THÞ TRÊN chóC S¥N
HUYÖN CH¦¥NG Mü, TP Hµ NéI

c«ng ty tnhh  
FOUR LEAF

§ÞA CHØ: L¤ NX-12:02, CôM CN Xµ CÇU
HUYÖN øNG HßA, TP Hµ NéI

®oµn v¨n b¸ch

®oµn v¨n b¸ch

hoµng minh quang

hoµng minh quang

NHµ M¸Y THùC PHÈM
FOUR LEAF-GALE

13

4

5

6

tmb-04

mÆt b»ng quy ho¹ch
tæng thÓ TÇNG 2 NHµ M¸Y

2

THANG L£N M¸I  
THAY ĐỒ NỮ
女子更衣室

8.9m2

GIẶT- SẤY
ランドリールーム

8.3m2THAY ĐỒ NAM
男子更衣室

7.8m2
WC NAM

男性用トイレ
8.3m2

WC NỮ
女性用トイレ

9.0m2

R&D
研究開発部
19.0m2

ĐỆM
バッファルーム

5.5m2

QC
品質管理部

10m2

PHÒNG BẾP NẤU ĂN
調理キッチン

 53.4m2

KHU VỰC HOÀN
THIỆN- ĐÓNG BAO

BÌ NGOÀI
完成した梱包エリア

97.5m2

P.ĐIỀU HÀNH
SX 01
16.5m2

PHÒNG NẤU CƠM
炊飯器室
 47.3m2

PHÒNG LÀM BÁNH
ベーキングルーム

 48.0m2

PHÒNG CHẾ BIẾN
HOA QUẢ
果物加工室

54.7m2

KHU VỰC ĐÓNG
GÓI  CẤP 1

レベル1の梱包エリア
154.4m2

PHÒNG IN
印刷室
 2.8m2

AIRSHOWER
2.6 m2

E
X

IT

TỦ TÀI LIỆU
ドキュメントキャビネット

PHÒNG RỬA
ウォッシュ

ルーム
14.8m2

3040

32
40

C
a
rbin

KHO MÁT F2.2 0℃
0℃冷蔵庫

18.5m2

3040

32
40

C
a
rbin

37

29 30 31 32 33 34 35 3628272625

39 38 37

RÈM NGĂN LẠNH

(4 NGƯỜI)

(1 NGƯỜI)

(4 NGƯỜI)

(20 NGƯỜI)

(4 NGƯỜI)

(4 NGƯỜI)

(4 NGƯỜI)

(2 NGƯỜI)

(2 NGƯỜI)

P.ĐIỀU HÀNH
SX 02
18.6m2

P.ĐIỀU HÀNH
SX 03
23.3m2

KHO KHÔ
保管室
40.4m2

KHO MÁT F2.2 0℃
0℃冷蔵庫

12.6m2

KHO ĐÔNG F2.1
-20℃

-20℃冷蔵庫
6.72m2

ĐẤT CÂY XANH

ĐẤT ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG CỤM CN

ĐẤT TRỐNG ĐẤT TRỐNG
vÞ TRÝ §Ó M¸Y
PH¸T §IÖN

vÞ TRÝ §Ó gas (dù kiÕn 20 b×nh lo¹i 45kg)
qu©y l­íi thÐp m¾t c¸o, lîp t«n

3. CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

- TỔNG DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT (m2):                        1.347,35
- TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG (m2): 963,9

- TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG (m2):        1.884,9
- DIỆN TÍCH SÂN ĐƯỜNG (m2):                           129,58
- DIỆN TÍCH CÂY XANH (m2) :                            253,87
- MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (%):                                     71,54
- TỶ LỆ SÂN ĐƯỜNG (%):                                       9,62
- TỶ LỆ CÂY XANH (%):                                          18,84
- HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT (Lần):                                1,39
- TẦNG CAO TRUNG BÌNH (Tầng):                        2,0 tầng

Sè 
T£N h¹ng môc

diÖn tÝch diÖn tÝch sµn sè tÇng
(tÇng)x©y dùng(m2) x©y dùng(m2)

2

CæNG chÝnh

NHµ B¶O VÖ + phßng b¬m 01

1

hiÖu

21,9

---

CHÚ Ý

3

5

-1515HỆ THỐNG XLNT 18m3/ngd

BÓ N¦íC PCCC 180M3 BÓ NGÇM

BÓ nổi

4 NHÀ X¦ëNG S¶N XUÊT 921 1.842

---

02

CæNG PHô ---

6

21,9

KHU ĐỂ GAS -4,254,257

TæNG 963,9 1.884,9

-1,751,75MÁY PHÁT ĐIỆN8

8

7



MẶT BẰNG TỔNG THỂ SÂN ĐƯỜNG NHÀ MÁY

CÊU T¹O s©n ®­êng

ghi chó: 

MẶT ĐƯỜNG CHỊU TẢI TRỌNG TRÊN 40 TẤN

ĐƯỜNG BÊ TÔNG

2. b¶ng tæng hîp c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh

MỐC GIỚI HẠN THỬA ĐẤT BỞI CÁC
ĐIỂM M1, M2, M3, M4

CÔNG TRÌNH XD MÁI LỢP TÔN - KÝ HIỆU
SỐ TẦNG

NHÀ MÁI BẰNG - KÝ HIỆU SỐ TẦNG

CÂY XANH - THẢM CỎ

M1

RANH GIỚI, TƯỜNG RÀO NHÀ MÁY

CỔNG RA VÀO NHÀ MÁY

SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ

1. CHó THÝCH

lÇn

hiÖu chØnh

ngµy x¸c nhËn

chñ tr×:

®¬n vÞ thiÕt kÕ:

gi¸m ®èc :

thiÕt kÕ:

kiÓm:

ngµy hoµn thµnh:                   /2025

tû lÖ: ký hiÖu:

hå s¬ THIÕT KÕ THI C¤NG

tªn b¶n vÏ:

h¹ng môc:

chñ ®Çu t­ :

c«ng ty tnhh th­¬ng m¹i
 vµ x©y dùng h¶i tÝn

tªn dù ¸n:

KIÕN TRóC 

§ÞA CHØ: L¤ NX-12:02, CôM CN Xµ CÇU
HUYÖN øNG HßA, TP Hµ NéI

§ÞA CHØ: KHU Y£N S¥N, THÞ TRÊN chóC S¥N
HUYÖN CH¦¥NG Mü, TP Hµ NéI

c«ng ty tnhh  
FOUR LEAF

§ÞA CHØ: L¤ NX-12:02, CôM CN Xµ CÇU
HUYÖN øNG HßA, TP Hµ NéI

®oµn v¨n b¸ch

®oµn v¨n b¸ch

hoµng minh quang

hoµng minh quang

NHµ M¸Y THùC PHÈM
FOUR LEAF-GALE

tmb-05

mÆt b»ng quy ho¹ch
tæng thÓ S¢N §¦êNG NHµ M¸Y

3

4

6

2

THANG L£N M¸I  

ĐỔ MÁI BÊ TÔNG
50m2

15

vÞ TRÝ §Ó M¸Y
PH¸T §IÖN

vÞ TRÝ §Ó gas (dù kiÕn 20 b×nh lo¹i 45kg)
qu©y l­íi thÐp m¾t c¸o, lîp t«n

Sè 
T£N h¹ng môc

diÖn tÝch diÖn tÝch sµn sè tÇng
(tÇng)x©y dùng(m2) x©y dùng(m2)

2

CæNG chÝnh

NHµ B¶O VÖ + phßng b¬m 01

1

hiÖu

21,9

---

CHÚ Ý

3

5

-1515HỆ THỐNG XLNT 18m3/ngd

BÓ N¦íC PCCC 180M3 BÓ NGÇM

BÓ nổi

4 NHÀ X¦ëNG S¶N XUÊT 921 1.842

---

02

CæNG PHô ---

6

21,9

KHU ĐỂ GAS -4,254,257

TæNG 963,9 1.884,9

-1,751,75MÁY PHÁT ĐIỆN8

8

7



MẶT BẰNG TỔNG THỂ CẤP NƯỚC NHÀ MÁY

§¦êNG KÝNH èNG, CHIÒU N¦íC CH¶Y

èNG CÊP N¦íC SINH HO¹T

HDPE D50

Ký HIÖU

2. b¶ng tæng hîp c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh

MỐC GIỚI HẠN THỬA ĐẤT BỞI CÁC
ĐIỂM M1, M2, M3, M4

CÔNG TRÌNH XD MÁI LỢP TÔN - KÝ HIỆU
SỐ TẦNG

NHÀ MÁI BẰNG - KÝ HIỆU SỐ TẦNG

CÂY XANH - THẢM CỎ

M1

RANH GIỚI, TƯỜNG RÀO NHÀ MÁY

CỔNG RA VÀO NHÀ MÁY

SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ

1. CHó THÝCH

3

4

6

2

THANG L£N M¸I  

ĐỔ MÁI BÊ TÔNG
50m2

15

vÞ TRÝ §Ó M¸Y
PH¸T §IÖN

vÞ TRÝ §Ó gas (dù kiÕn 20 b×nh lo¹i 45kg)
qu©y l­íi thÐp m¾t c¸o, lîp t«n

lÇn

hiÖu chØnh

ngµy x¸c nhËn

chñ tr×:

®¬n vÞ thiÕt kÕ:

gi¸m ®èc :

thiÕt kÕ:

kiÓm:

ngµy hoµn thµnh:                   /2025

tû lÖ: ký hiÖu:

hå s¬ THIÕT KÕ THI C¤NG

tªn b¶n vÏ:

h¹ng môc:

chñ ®Çu t­ :

c«ng ty tnhh th­¬ng m¹i
 vµ x©y dùng h¶i tÝn

tªn dù ¸n:

n­íc

§ÞA CHØ: L¤ NX-12:02, CôM CN Xµ CÇU
HUYÖN øNG HßA, TP Hµ NéI

§ÞA CHØ: KHU Y£N S¥N, THÞ TRÊN chóC S¥N
HUYÖN CH¦¥NG Mü, TP Hµ NéI

c«ng ty tnhh  
FOUR LEAF

§ÞA CHØ: L¤ NX-12:02, CôM CN Xµ CÇU
HUYÖN øNG HßA, TP Hµ NéI

®oµn v¨n b¸ch

®oµn v¨n b¸ch

TRÇN MAI ANH

TRÇN MAI ANH

NHµ M¸Y THùC PHÈM
FOUR LEAF-GALE

§IÓM §ÊU N¦íC S¹CH

Sè 
T£N h¹ng môc

diÖn tÝch diÖn tÝch sµn sè tÇng
(tÇng)x©y dùng(m2) x©y dùng(m2)

2

CæNG chÝnh

NHµ B¶O VÖ + phßng b¬m 01

1

hiÖu

21,9

---

CHÚ Ý

3

5

-1515HỆ THỐNG XLNT 18m3/ngd

BÓ N¦íC PCCC 180M3 BÓ NGÇM

BÓ nổi

4 NHÀ X¦ëNG S¶N XUÊT 921 1.842

---

02

CæNG PHô ---

6

21,9

KHU ĐỂ GAS -4,254,257

TæNG 963,9 1.884,9

-1,751,75MÁY PHÁT ĐIỆN8
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2. b¶ng tæng hîp c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh

MỐC GIỚI HẠN THỬA ĐẤT BỞI CÁC
ĐIỂM M1, M2, M3, M4

CÔNG TRÌNH XD MÁI LỢP TÔN - KÝ HIỆU

SỐ TẦNG

NHÀ MÁI BẰNG - KÝ HIỆU SỐ TẦNG

CÂY XANH - THẢM CỎ

M1

RANH GIỚI, TƯỜNG RÀO NHÀ MÁY

CỔNG RA VÀO NHÀ MÁY

SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ

1. CHó THÝCH

tmb-11

mÆt b»ng quy ho¹ch
tæng thÓ THO¸T N¦íC M¦A NHµ M¸Y

3

4

6

2

THANG L£N M¸I  

ĐỔ MÁI BÊ TÔNG
50m2

15

vÞ TRÝ §Ó M¸Y
PH¸T §IÖN

vÞ TRÝ §Ó gas (dù kiÕn 20 b×nh lo¹i 45kg)
qu©y l­íi thÐp m¾t c¸o, lîp t«n

MẶT BẰNG TỔNG THỂ THOÁT NƯỚC MƯA NHÀ MÁY

RÃNH THOÁT N¦íC §ËY §AN d300

hè ga tho¸t n­íc lo¹i 2

Ký HIÖU

D=300
L=30M, i=0.005

®­êng kÝnh cèng (chiÒu réng r·nh)
chiÒu dµi - ®é dèc

H¦íNG THO¸T N¦íC

lÇn

hiÖu chØnh

ngµy x¸c nhËn

chñ tr×:

®¬n vÞ thiÕt kÕ:

gi¸m ®èc :

thiÕt kÕ:

kiÓm:

ngµy hoµn thµnh:                   /2025

tû lÖ: ký hiÖu:

hå s¬ THIÕT KÕ THI C¤NG

tªn b¶n vÏ:

h¹ng môc:

chñ ®Çu t­ :

c«ng ty tnhh th­¬ng m¹i
 vµ x©y dùng h¶i tÝn

tªn dù ¸n:

n­íc

§ÞA CHØ: L¤ NX-12:02, CôM CN Xµ CÇU
HUYÖN øNG HßA, TP Hµ NéI

§ÞA CHØ: KHU Y£N S¥N, THÞ TRÊN chóC S¥N
HUYÖN CH¦¥NG Mü, TP Hµ NéI

c«ng ty tnhh  
FOUR LEAF

§ÞA CHØ: L¤ NX-12:02, CôM CN Xµ CÇU
HUYÖN øNG HßA, TP Hµ NéI

®oµn v¨n b¸ch

®oµn v¨n b¸ch

TRÇN MAI ANH

TRÇN MAI ANH

NHµ M¸Y THùC PHÈM
FOUR LEAF-GALE

 §IÓM §ÊU tho¸t n­íc m­a

COÁNG THOAÙT NÖÔÙC

§¸ 1x2, B£ T¤NG #150

COS ĐƯỜNG

TÊM GRATING

TÊM GRATING

MÆT C¾T Hè GA §IÓN H×NH MÆT B»NG Hè GA §IÓN H×NH

Sè 
T£N h¹ng môc

diÖn tÝch diÖn tÝch sµn sè tÇng
(tÇng)x©y dùng(m2) x©y dùng(m2)

2

CæNG chÝnh

NHµ B¶O VÖ + phßng b¬m 01

1

hiÖu

21,9

---

CHÚ Ý

3

5
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---

02
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MẶT BẰNG TỔNG THỂ THOÁT NƯỚC THẢI NHÀ MÁY

Ký HIÖU

®­êng èng tho¸t n­íc th¶i d110

H¦íNG THO¸T N¦íC

2. b¶ng tæng hîp c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh

MỐC GIỚI HẠN THỬA ĐẤT BỞI CÁC
ĐIỂM M1, M2, M3, M4

CÔNG TRÌNH XD MÁI LỢP TÔN - KÝ HIỆU
SỐ TẦNG

NHÀ MÁI BẰNG - KÝ HIỆU SỐ TẦNG

CÂY XANH - THẢM CỎ

M1

RANH GIỚI, TƯỜNG RÀO NHÀ MÁY

CỔNG RA VÀO NHÀ MÁY

SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ

1. CHó THÝCH

tmb-12

mÆt b»ng quy ho¹ch
tæng thÓ THO¸T N¦íC TH¶I NHµ M¸Y

lÇn

hiÖu chØnh

ngµy x¸c nhËn

chñ tr×:

®¬n vÞ thiÕt kÕ:

gi¸m ®èc :

thiÕt kÕ:

kiÓm:

ngµy hoµn thµnh:                   /2025

tû lÖ: ký hiÖu:

hå s¬ THIÕT KÕ THI C¤NG

tªn b¶n vÏ:

h¹ng môc:

chñ ®Çu t­ :

c«ng ty tnhh th­¬ng m¹i
 vµ x©y dùng h¶i tÝn

tªn dù ¸n:

n­íc

§ÞA CHØ: L¤ NX-12:02, CôM CN Xµ CÇU
HUYÖN øNG HßA, TP Hµ NéI

§ÞA CHØ: KHU Y£N S¥N, THÞ TRÊN chóC S¥N
HUYÖN CH¦¥NG Mü, TP Hµ NéI

c«ng ty tnhh  
FOUR LEAF

§ÞA CHØ: L¤ NX-12:02, CôM CN Xµ CÇU
HUYÖN øNG HßA, TP Hµ NéI

®oµn v¨n b¸ch

®oµn v¨n b¸ch

TRÇN MAI ANH

TRÇN MAI ANH

NHµ M¸Y THùC PHÈM
FOUR LEAF-GALE

 §IÓM §ÊU tho¸t n­íc thẢI

3

4

6

2

THANG L£N M¸I  

KHO ĐÔNG -20°C
冷凍保存 -20℃

98.7m2

KHO
保管室
55.3m2

KHU VỰC CHẾ BIẾN 15-18°C
処理領域15-18°C

233.3m2

KHO MÁT  0°C
0℃で冷蔵保存

36.2m2

KHO ĐÔNG NHANH -35 ℃
急速冷凍庫 -35℃

17.5m2

KHO ĐÔNG -20℃
冷凍庫 -20℃

15m2
KHO MÁT 0℃
0℃冷蔵庫

8.7m2

KHU VỰC XỬ LÝ NHIỆT
熱処理エリア

38.3m2

WC NAM
男性用トイレ

8.7m2

WC NỮ
女性用トイレ

9.0m2

KHU VỰC ĐÓNG GÓI
梱包エリア

41.8m2

KHU VỰC
NHẬP HÀNG
物品輸入地域

KHU VỰC
XUẤT HÀNG
配送エリア

PHÒNG ĐIỀU HÀNH
37.3m2 THAY ĐỒ

NỮ
女子更衣室

6.9m2
GIẶT- SẤY
ランドリー

ルーム
5.1m2

THAY ĐỒ
NAM

男子更衣室
6.9m2

ĐỆM
バッファルーム

6.3m2

AIRSHOWER
2.6 m2

VĂN PHÒNG SX
オフィス
19.1m2

3040

32
40

C
a
rbin

3040

32
40

C
a
rbin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13

21 20 19 18 17 16 15 14

11

2223

12

2425

1

3

5

7

9

11

13

25

23

21

19

17

15

(8 NGƯỜI)

(1 NGƯỜI)

(6 NGƯỜI)
(1 NGƯỜI)

(2 NGƯỜI)

Kho chứa
chất thải rắn

sản xuất

Kho chứa

chất thải nguy hại

hỆ THỐNG Xö Lý N¦íC TH¶I 18M3/NGD

BÓ PHèT

15

Sè 
T£N h¹ng môc

diÖn tÝch diÖn tÝch sµn sè tÇng
(tÇng)x©y dùng(m2) x©y dùng(m2)

2

CæNG chÝnh

NHµ B¶O VÖ + phßng b¬m 01

1

hiÖu

21,9

---

CHÚ Ý

3

5

-1515HỆ THỐNG XLNT 18m3/ngd

BÓ N¦íC PCCC 180M3 BÓ NGÇM

BÓ nổi

4 NHÀ X¦ëNG S¶N XUÊT 921 1.842

---

02

CæNG PHô ---

6

21,9

KHU ĐỂ GAS -4,254,257

TæNG 963,9 1.884,9

-1,751,75MÁY PHÁT ĐIỆN8
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